
BỘ Y TẾ 
                                     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
Chuyên ngành: 
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MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực theo trình độ và chuyên ngành đào tạo;  đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân và những thách thức mới đặt ra đối với người cán bộ y tế; đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và góp phần nâng cao nền y dược học Việt Nam. 

Đồng thời đảm bảo yêu cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
1. Tín chỉ là đơn vị tính khối lượng học tập của người học. 

a) Một tín chỉ được quy định tối thiểu bằng 15 giờ học lý thuyết và 30 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn; hoặc bằng 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận và 15 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn; hoặc bằng 45 giờ thực tập tại cơ sở, làm tiểu luận, bài tập lớn, làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp, luận văn, luận án;

b) Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập.

2. Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với một trình độ đào tạo của giáo dục đại học là số lượng tín chỉ bắt buộc mà người học phải tích luỹ được ở trình độ đào tạo đó, không bao gồm số lượng tín chỉ của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

3. Chương trình đào tạo là hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức và đạt được năng lực cần thiết đối với mỗi trình độ của giáo dục đại học.

4. Chuẩn đầu ra là yêu cầu tổi thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện.
5. Năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp là khả năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với nghề; bao gồm kiến thức, kỹ năng, tính chủ động sáng tạo trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành/ chuyên ngành tương ứng đối với mỗi trình độ đào tạo.

III. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN được xây dựng dựa trên những căn cứ sau:

1. Quyết định số 1863/QĐ-BYT ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đại học Y Dược 
TP. Hồ Chí Minh;

2. Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

3. Quyết định số 5030/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ”;

4. Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
5. Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”;

6. Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ”;

7. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ vể việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

8. Quyết định số 2330/QĐ-ĐHYD ngày 30 tháng 07 năm 2015 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định đào tạo trình độ thạc sĩ.

MỤC TIÊU CHUNG VÀ MỤC TIÊU CỤ THỂ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN
I. MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

Hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Dược liệu và Dược học cổ truyền các thạc sĩ sẽ có đủ năng lực để:

· Tổ chức thực hiện và thực hành sản xuất nguyên liệu, bán thành phẩm và thuốc có nguồn gốc tự nhiên; 

· Thực hiện công tác tiêu chuẩn hoá và đảm bảo chất lượng trong sản xuất thuốc có nguồn gốc tự nhiên; 

· Tham gia nghiên cứu phát triển thuốc có nguồn gốc tự nhiên; và

· Hướng dẫn sử dụng các dược liệu, thuốc có nguốn gốc tự nhiên an toàn, hợp lý.

CHUẨN ĐẦU RA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN 
1. Kiến thức: 
a) Mô  tả được các liên kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành nghiên cứu khoa học.
b) Mô tả được quá trình thực hiện tự định hướng, học tập suốt đời. 

c) Mô tả được xu hướng và các tiến bộ trong nghiên cứu, sử dụng dược liệu và các hợp chất tự nhiên.

d) Mô tả được các yêu cầu, nguyên tắc để đảm bảo chất lượng, sự ổn định của dược liệu và thuốc có nguồn gốc tự nhiên; các yêu cầu, nội dung thực hiện và cách thức tổ chức thực hiện GAP/GCP trong sản xuất dược liệu.

e) Mô tả được các yêu cầu, nội dung và phương pháp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cho dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.

f) Mô tả được các yêu cầu, nguyên tắc và phương pháp chiết xuất hiện đại để chiết các hoạt chất từ dược liệu, điều chế cao định chuẩn.

g) Mô tả được các phương pháp phân tích hiện đại ứng dụng trong phân tích và phân lập các hợp chất tự nhiên.

h) Mô tả được các đặc điểm phổ học (UV, IR, NMR, MS) ứng dụng trong xác định cấu trúc các hợp chất tự nhiên.

i) Mô tả được các yêu cầu, tiêu chuẩn, cách thức tổ chức thực hiện các Thực hành tốt trong chiết xuất, điều chế các cao định chuẩn và sản xuất thuốc từ dược liệu.

j) Mô tả được yêu cầu, định hướng và phương pháp luận trong nghiên cứu một dược liệu và phát triển thuốc từ dược liệu.

k) Mô tả được các nội dung cơ bản của dược lý dược liệu và các nhóm dược liệu có tác dụng trong chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và điều trị; các ứng dụng của dược liệu trong mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. 

l) Mô tả được các nguyên lý học thuyết âm dương, ngũ hành áp dụng trong lập phương, phối ngũ, chế biến và sử dụng thuốc Đông y và ứng dụng trong sơ chế, bào chế các vị thuốc cổ truyền.

2. Kỹ năng: 
Kỹ năng chuyên môn
a) Lồng ghép các hoạt động liên ngành và giao tiếp cần thiết trong xây dựng đề cương nghiên cứu về vấn đề thuộc chuyên ngành. 
b) Phát hiện được vấn đề nghiên cứu thường gặp/ phổ biến trong chuyên ngành.

c) Áp dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học đã được huấn luyện vào viết đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ/ nghiên cứu.

d) Xây dựng được câu hỏi nghiên cứu sát hợp giả thuyết nghiên cứu 

e) Xây dựng được thiết kế nghiên cứu sát hợp câu hỏi nghiên cứu để giải quyết các vấn đề của chuyên ngành

f) Hình thành được kỹ năng đánh giá bài báo nghiên cứu thuộc chuyên ngành 

g) Xây dựng được đề cương nghiên cứu sát hợp với các thiết kế nghiên cứu thường gặp 

h) Tiến hành một cách độc lập phân tích, đánh giá dữ liệu, kết quả nghiên cứu với các phương pháp đã được huấn luyện

i) Tiến hành được nghiên cứu độc lập hay kết hợp với các chuyên ngành khác về các vấn đề sức khỏe thường gặp – bệnh thường gặp.
j) Thành thạo các thao tác sử dụng các dụng cụ, thiết bị hiện đại sử dụng cho việc chiết tách và kiểm nghiệm dược liệu.
k) Thành thạo các phương pháp kiểm nghiệm hiện đại, áp dụng cho cho dược liệu và thuốc từ dược liệu.
l) Chiết xuất và tinh chế được các nhóm hợp chất chính trong dược liệu.
m) Xác định được cấu trúc một số hợp chất tự nhiên bằng phối hợp các phương pháp phổ học (UV, IR, NMR, MS).
n) Thực hiện được các nghiên cứu về dược liệu như: chiết tách, phân lập các chất theo định hướng sinh học; theo dõi động thái các chất trong cây thuốc; điều chế cao định chuẩn; điều chế chất chuẩn từ dược liệu; xây dựng quy trình kiểm nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật cho dược liệu và các chế phẩm từ dược liệu...
o) Hướng dẫn sử dụng an toàn, hiệu quả các vị thuốc và thuốc dược liệu cho người sử dụng.
Quản lý nghiên cứu

p) Xây dựng được kỹ năng viết đề cương xin tài trợ nghiên cứu các cấp Sở, Tỉnh, Bộ, Quốc tế 

q) Xây dựng được kỹ năng lập kế hoạch - thực hiện nghiên cứu các cấp Sở, Tỉnh, Bộ, Quốc tế 

r) Xây dựng kỹ năng phát triển, tiến hành giám sát nghiên cứu trong các lãnh vực thường gặp của chuyên ngành 

s) Xây dựng được kỹ năng độc lập viết báo cáo khoa học/ bài báo khoa học/ bài trình bày hội nghị khoa học cấp Sở, Tỉnh, Bộ, Quốc tế 

t) Tiến hành giám sát được dự án nghiên cứu theo đúng yêu cầu ở trình độ thạc sĩ.
3. Thái độ: 

a) Tuân thủ các nguyên tắc y đức trong thực hiện nghiên cứu.
b) Thực hiện đúng 12 điều đạo đức của người cán bộ y tế và 10 điều đạo đức của người hành nghề dược.
c) Thực hành nghề nghiệp theo đúng quy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật.

d) Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

e) Có thái độ đúng đắn về sử dụng dược liệu và thuốc có nguồn gốc tự nhiên trong chăm sóc sức khoẻ, phòng và chữa bệnh; trong phối hợp đông và tây y; có trách nhiệm và chịu trách nhiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạt động.

f) Trung thực, khách quan, công bằng, trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Vị trí và khả năng việc làm sau khi tốt nghiệp:

Học viên có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:
a) Dược sĩ tại các công ty sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, hoá thực phẩm trong các bộ phận như Nghiên cứu phát triển, Đảm bảo chất lượng, Kiểm nghiệm và Sản xuất thuốc thuốc từ dược liệu.

b) Chuyên viên tại các cơ sở nuôi trồng dược liệu: Bộ phận Nghiên cứu, đảm bảo chất lượng.

c) Chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

d) Dược sĩ các công kinh doanh dược liệu và dược phẩm.

e) Giảng viên, giảng viên chính, nghiên cứu viên tại các Trường, Viện nghiên cứu về dược liệu, hoá học các hợp chất tự nhiên.

f) Dược sĩ tại khoa dược bệnh viện, đặc biệt mảng liên quan tới y dược học cổ truyền.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

-  Học viên có khả năng nghiên cứu học tập tiếp theo ở trình độ tiến sĩ cùng chuyên ngành.

-  Học viên có khả năng chuyển sang nghiên cứu, học tập ở bậc học Chuyên khoa cấp II cùng chuyên ngành nếu đáp ứng đủ quy định về thâm niên của Bộ Y tế. 

NĂNG LỰC CỦA HỌC VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN
Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, người học sau khi tốt nghiệp trình độ thạc sĩ phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

1. Kiến thức: 

Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo. Cụ thể:
a) Có kiến thức về xu hướng và các tiến bộ trong nghiên cứu, sử dụng dược liệu và các hợp chất tự nhiên.

b) Có kiến thức về nguyên tắc đảm bảo chất lượng, sự ổn định của dược liệu và thuốc có nguồn gốc tự nhiên; các yêu cầu, nội dung thực hiện và cách thức tổ chức thực hiện GAP/GCP trong sản xuất dược liệu.

c) Có kiến thức về phương pháp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cho dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.

d) Có kiến thức về nguyên tắc và phương pháp chiết xuất hiện đại để chiết các hoạt chất từ dược liệu, điều chế cao định chuẩn.

e) Có kiến thức về các phương pháp phân tích hiện đại ứng dụng trong phân tích và phân lập các hợp chất tự nhiên.

f) Có kiến thức về các đặc điểm phổ học (UV, IR, NMR, MS) ứng dụng trong xác định cấu trúc các hợp chất tự nhiên.

g) Có kiến thức về cách thức tổ chức thực hiện các Thực hành tốt trong chiết xuất, điều chế các cao định chuẩn và sản xuất thuốc từ dược liệu.

h) Có kiến thức về phương pháp luận trong nghiên cứu một dược liệu và phát triển thuốc từ dược liệu.

i) Có kiến thức về các nhóm dược liệu có tác dụng trong chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và điều trị; các ứng dụng của dược liệu trong mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. 

2. Kỹ năng: 

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo. Cụ thể:
a) Hoàn thành các công việc cụ thể thuộc chuyên ngành được đào tạo:
· Thành thạo các thao tác sử dụng các dụng cụ, thiết bị hiện đại sử dụng cho việc chiết tách và kiểm nghiệm dược liệu.

· Thành thạo các phương pháp kiểm nghiệm hiện đại, áp dụng cho cho dược liệu và thuốc từ dược liệu.

· Chiết xuất và tinh chế được các nhóm hợp chất chính trong dược liệu.

· Xác định được cấu trúc một số hợp chất tự nhiên bằng phối hợp các phương pháp phổ học (UV, IR, NMR, MS).

· Thực hiện được các nghiên cứu về dược liệu như: chiết tách, phân lập các chất theo định hướng sinh học; theo dõi động thái các chất trong cây thuốc; điều chế cao định chuẩn; điều chế chất chuẩn từ dược liệu; xây dựng quy trình kiểm nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật cho dược liệu và các chế phẩm từ dược liệu...

· Hướng dẫn sử dụng an toàn, hiệu quả các vị thuốc và thuốc dược liệu cho người sử dụng.

b) Hoàn thành các công việc mang tính chất nâng cao, phức tạp:

· Phát hiện được vấn đề nghiên cứu thường gặp/ phổ biến trong chuyên ngành.

· Áp dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học đã được huấn luyện vào viết 1 đề cương nghiên cứu..

· Xây dựng được thiết kế nghiên cứu sát hợp câu hỏi nghiên cứu để giải quyết các vấn đề của chuyên ngành

· Hình thành được kỹ năng đánh giá bài báo nghiên cứu thuộc chuyên ngành 

· Xây dựng được đề cương nghiên cứu sát hợp với các thiết kế nghiên cứu thường gặp 

· Tiến hành một cách độc lập phân tích, đánh giá dữ liệu, kết quả nghiên cứu với các phương pháp đã được huấn luyện

· Tiến hành được nghiên cứu độc lập hay kết hợp với các chuyên ngành khác về các vấn đề sức khỏe thường gặp – bệnh thường gặp.

c) Các kỹ năng khác thuộc chuyên ngành yêu cầu:

· Biết cách tra cứu, tìm hiểu thông tin về cây thuốc và các hoạt chất trong dược liệu trên các cơ sở dữ liệu, mạng thông tin, thư viện.

· Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh

· Biết nguyên tắc, chức năng của các phần mềm chuyên dụng trong phân tích, phổ học, thông kê… và sử dụng được các phần mềm thông dung sử dụng trong nghiên cứu, báo cáo và soạn thảo trong chuyên ngành.

· Có kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình đề tài khoa học chuyên ngành

· Có kỹ năng làm việc nhóm.

d) Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ.
3. Thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị.

· Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn.

· Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn.
· Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch.

· Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao.


4. Vị trí và khả năng việc làm sau khi tốt nghiệp:

Học viên có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:
a) Dược sĩ tại các công ty sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, hoá thực phẩm trong các bộ phận như Nghiên cứu phát triển, Đảm bảo chất lượng, Kiểm nghiệm và Sản xuất thuốc thuốc từ dược liệu.

b) Chuyên viên tại các cơ sở nuôi trồng dược liệu: Bộ phận Nghiên cứu, đảm bảo chất lượng.

c) Chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

d) Dược sĩ các công kinh doanh dược liệu và dược phẩm.

e) Giảng viên, giảng viên chính, nghiên cứu viên tại các Trường, Viện nghiên cứu về dược liệu, hoá học các hợp chất tự nhiên.

f) Dược sĩ tại khoa dược bệnh viện, đặc biệt mảng liên quan tới y dược học cổ truyền.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

· Học viên có khả năng nghiên cứu học tập tiếp theo ở trình độ tiến sĩ cùng chuyên ngành.

· Học viên có khả năng chuyển sang nghiên cứu, học tập ở bậc học Chuyên khoa cấp II cùng chuyên ngành nếu đáp ứng đủ quy định về thâm niên của Bộ Y tế. 

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh bao gồm 60 tín chỉ được thiết kế như sau:

I. Phần kiến thức chung: 
Gồm 05 tín chỉ bao gồm học phần triết học và ngoại ngữ:

1)  Học phần triết học: có khối lượng 03 tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thông tư số: 08/2013/TT-BGDĐT ngày 08/3/2013. 

2)  Học phần ngoại ngữ: có khối lượng 02 tín chỉ, do Bộ môn Ngoại ngữ giảng dạy, ngôn ngữ giảng dạy gồm Anh văn và Pháp văn; đảm bảo trình độ ngoại ngữ tối thiểu đạt từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có phần chuyên ngành. Học viên có thể sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được miễn học phần này.

II. Phần kiến thức cơ sở: 
Gồm 08 tín chỉ gồm 4 học phần cụ thể như sau:

1)  Sinh học phân tử: có khối lượng 02 tín chỉ.

2) Y Đức – Xã hội học: có khối lượng 02 tín chỉ.

3) Phương pháp nghiên cứu khoa học: có khối lượng 02 tín chỉ.

4) Thống kê dược học: có khối lượng 02 tín chỉ.

III. Phần kiến thức chuyên ngành: 
Gồm 32 tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc 18 tín chỉ và học phần tự chọn 20 tín chỉ.  Khoa/Bộ môn phải tổ chức xây dựng số học phần tự chọn nhiều hơn số học phần mà học viên được chọn.
IV. Luận văn: có khối lượng 15 tín chỉ.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN
I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG: 05 tín chỉ.
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	PHÂN BỔ

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	1. 
	Triết học
	3
	3
	0

	2. 
	Ngoại ngữ
	2
	2
	0


II. PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ: 08 tín chỉ.

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	PHÂN BỔ

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	1. 
	Sinh học phân tử
	2
	2
	0

	2. 
	Đạo đức trong hành nghề dược
	2
	2
	0

	3. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	1
	1

	4. 
	Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính
	2
	1
	1



III. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: 32 tín chỉ

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	PHÂN BỔ

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	Phần bắt buộc: 18 TC

	1. 
	Hóa học các hợp chất tự nhiên
	5
	5
	0

	2. 
	Phương pháp sắc ký trong phân tích hợp chất tự nhiên
	5
	4
	1

	3. 
	Các phương pháp phổ ứng dụng trong phân tích
	4
	4
	0

	4. 
	Kiểm nghiệm dược liệu và thuốc dược liệu
	4
	3
	1

	Phần tự chọn: 14 TC

	1. 
	Các phương pháp chiết xuất, phân lập các hợp chất tự nhiên.
	4
	3
	1

	2. 
	Phương pháp nghiên cứu thuốc từ dược liệu
	3
	3
	0

	3. 
	Dược lý Dược liệu
	3
	3
	0

	4. 
	Y học cổ truyền dân tộc
	4
	3
	1

	5. 
	Hợp chất tự nhiên tronghỗ trợ và điều trị ung thư
	2
	2
	0

	6. 
	Chất chống oxy hoá nguồn gốc tự nhiên
	2
	2
	0

	7. 
	Thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh dược liệu
	2
	2
	0

	8. 
	Phân loại, sinh thái - tài nguyên thực vật
	2
	2
	0

	9. 
	Hương liệu và mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên 
	2
	2
	0

	10. 
	Dược liệu trong dinh dưỡng - Cây độc 
	2
	2
	0

	11. 
	Xây dựng hồ sơ, tài liệu kỹ thuật trong sản xuất dược liệu và thuốc dược liệu
	2
	2
	0

	12. 
	Nuôi cấy mô thực vật
	2
	2
	0

	13. 
	Thiết kế thí nghiệm và tối ưu hóa quy trình
	2
	2
	0


IV. LUẬN VĂN: 15 TC.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1.  THÔNG TIN CHUNG:

· Tên Chứng chỉ: TRIẾT HỌC

· Thuộc khối kiến thức: chung

· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn KHXH-NV, Khoa KHCB

· Giảng viên phụ trách: Nguyễn Thị Bích Thủy

· Học hàm, học vị: Tiến sỹ/ Giảng viên chính

· Đơn vị công tác: Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

· ĐT: 0908605789

· Email: bichthuy1910@yahoo.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên
	Đơn vị công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	HP giảng dạy

	PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa
	Trường Đại học KHXH-NV TP. HCM
	0908605789
	
	Lý thuyết

	TS. Nguyễn Chương Nhiếp
	Trường Đại học Sư phạm 

TP. HCM
	0913692024
	
	Lý thuyết

	TS. Nguyễn Thị Bích Thủy
	ĐH Y Dược

TP. HCM
	0908605789
	
	Lý thuyết


· Số tín chỉ: 03 

· Số tiết lý thuyết: 45

· Số tiết thực hành, thực tập: 0

· Số tiết làm việc nhóm: 0

· Chứng chỉ:

· Bắt buộc: cho tất cả các chuyên ngành 

· Tự chọn: 0

2.  MỤC TIÊU CHỨNG CHỈ

Chương trình Triết học dùng cho học viên sau đại học, cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học nhằm nâng cao tính khoa học và tính hiện đại của lý luận, gắn lý luận với những vấn đề của thời đại và của đất nước, đặc biệt là nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn, vào lĩnh vực khoa học chuyên môn của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Để thực hiện được mục đích trên, chương trình triết học dùng cho học viên sau đại học, cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học cần đạt được các yêu cầu sau:

- Thứ nhất: Kế thừa những kiến thức đã có ở trình độ đào tạo đại học và phát triển sâu thêm những nội dung cơ bản trong lịch sử triết học và trong triết học Mác-Lênin.

- Thứ hai: Trên cơ sở những nội dung cơ bản về lịch sử triết học, triết học Mác-Lênin, chương trình được bổ sung, phát triển nhằm nâng cao tính hiện đại gắn liền với các thành tựu mới của khoa học và công nghệ, với những vấn đề của thời đại và của đất nước đang đặt ra. 

- Thứ ba: Nâng cao năng lực cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào những vấn đề thực tiễn đất nước đang đặt ra cũng như trong học tập, nghiên cứu và trong lĩnh vực công tác của mình. 

3.  NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

Chương trình giảng dạy được phân bổ như sau:

HỌC PHẦN 1: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

	Thứ tự
	Nội dung
	Số tiết

	Chương I
	Khái luận về Triết học và lịch sử Triết học
	02

	Chương II
	Khái lược lịch sử triết học Phương Đông cô – trung đại 
	08

	Chương III
	Khái lược lịch sử triết học Phương Tây
	08

	Chương IV
	Khái lược lịch sử triết học Mác-Lênin
	02

	
	Tổng cộng
	20


HỌC PHẦN 2: TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN

	Thứ tự
	Nội dung
	Số tiết

	Chương V
	Thế giới quan duy vật biện chứng – Vai trò của nó trong nhận thức và thực tiễn
	4

	Chương VI
	Phép biện chứng duy vật – Phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn
	4

	Chương VII
	Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác-Lênin
	4

	Chương VIII
	Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	4

	Chương IX
	Vấn đề giai cấp dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	2

	Chương X
	Lý luận về nhà nước và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	3

	Chương XI
	Quan điểm triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam
	4

	
	Tổng cộng
	25


4. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC:

· Thuyết trình, Nêu vấn đề, tình huống…

· Tự nghiên cứu Giáo trình, Tài liệu tham khảo theo hướng dẫn

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

· Thi viết tự luận: 02 lần (Khi kết thúc Phần LSTH và Phần Triết học Mác-Lênin)

· Đề mở (được sử dụng tài liệu tham khảo)


* Điểm chứng chỉ = (ĐKTHP 1 x 1)+(ĐKTHP 2 x 2) : 3 

   
(ĐKTHP: điểm kết thúc học phần x ts: trọng số)

* Đạt  ≥ 4đ , không đạt < 4đ (theo Qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

6. HỌC LIỆU:


* Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học). Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội – 2008.

2. Viện Triết học. Lịch sử Phép biện chứng. Nxb Chính trị Quốc gia, 1998.

3. PGS, TS Đinh Xuân Lý – PGS, TS Phạm Ngọc Anh (Đồng chủ biên). Một số chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh (Tập 1, 2, 3). Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội – 2008.

4. Văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng tòan quốc (lần thứ VI, VII, VIII, IX, X). Nxb Chính trị Quốc gia.

5. Triết học Tây Âu, Triết học Mác –LêNin – những vấn đề cơ bản. Nxb TP.Hồ Chí Minh, 2001.

6. Đại cương lịch sử triết học Phương Đông Cổ Đại. Nxb Chính Trị Quốc gia, 1998.

7. Hệ tư tưởng Đức (C.Mác – Ph.Ăngghen tuyển tập, Tập 1). Nxb Sự Thật, Hà Hội 1980 (Nxb Chính trị Quốc gia, 2004)

8. Chống Duy rinh. Nxb Chính trị Quốc gia,  H Nội - 2004.

9. Chủ nghĩa Duy vật và Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (V.I. Lênin toàn tập, Tập 18)

10. Bút ký Triết học (V.I. Lê nin toàn tập, Tập 29).

11. Phạm Minh Hạc – Nguyễn Khoa Điềm (Chủ biên) Về phát triển văn hóa và xây dựng con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.  

12. Đặng Hữu. Phát triển nguồn lực con người cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở tiếp tục đổi mới giáo dục – đào tạo. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 1(59), 2003.

13. Nguyễn Thế Nghĩa. Triết học với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1997.

14. Nguyễn Thế Nghĩa. Hiện đại hóa ở Việt Nam. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1997.

15. Nguyễn Duy Quý (Chủ biên) Những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998.

16. Hồ Sĩ Quý (Chủ biên). Con người và phát triển con người trong quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG 

· Tên học phần: Anh văn chuyên ngành Dược




· Thuộc khối kiến thức chung 

· Bộ môn – Khoa phụ trách:
Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học Cơ bản 

· Giảng viên phụ trách:


Họ và tên giảng viên phụ trách học phần: Hoàng Tú Oanh

Chức danh, học hàm, học vị: 
Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng BM Ngoại ngữ, Lầu 2 – Khu E - 217 Hồng Bàng

Điện thoại:
0909084989

Email:  hoang_tuoanh@yahoo.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 


· Số tín chỉ: 02 (1/1)

- Số tiết lý thuyết: 15

- Thực hành:
30

· Học phần:

- Bắt buộc : Cho ngành Dược

2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Các học viên sau khi kết thúc học phần “Anh văn chuyên ngành Dược – Đối tượng Cao học” có thể đạt được những mục tiêu sau: 

· Kiến thức:

- Hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn (standard input), rõ ràng về các nội dung liên quan đến kiến thức Dược cơ bản & nâng cao trong đó có một số phần liên quan đến Dược lý, Dược lâm sàng và công nghiệp Dược

- Hiểu và nhận biết một số thuật ngữ và từ ngữ chính yếu bằng tiếng Anh về các nội dung kể trên trong ngữ cảnh cụ thể. 

- Vận dụng thành thạo các điểm ngữ pháp chính yếu để khai thác các nội dung ngôn ngữ có liên quan 

· Kỹ năng:

Hoàn thiện và phát triển toàn diện bốn kỹ năng ngôn ngữ: Nghe, nói, đọc, viết: 

- Phát triển các kỹ năng Anh văn chuyên ngành: nghe, nói, đọc, viết (chú trọng kỹ năng nghe nói & giao tiếp cơ bản & chuyên nghiệp trong môi trường Dược).

- Phát triển kỹ năng hội thoại, thuyết trình cá nhân hoặc nhóm, thảo luận, tóm tắt các bài đọc về Dược. 

- Phát triển & thực hành kỹ năng viết câu, đoạn văn hay tóm tắt bằng tiếng Anh mang tính học thuật.

- Giúp học viên làm quen & trở nên dạn dĩ & tự tin hơn với các hoạt động nhóm trong học tập. Kỹ năng viết: Hoàn thành các nhiệm vụ viết tương đối phức tạp (tóm tắt ý chính của một nghiên cứu khoa học – An abstract)

· Thái độ:

- Học viên phát huy tốt khả năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Unit 1: Clinical Trials: Testing Medical Products in People


+ What are clinical trials?


+ Informed Consent


+ Placebos


+ Why participate in a clinical trial? 


Unit 2: The World of Pharmaceutical Industry


+ Pharmaceutical industry


+ Declaration of Helsinki


+ Big Pharma


+ Functional foods


+ Zero tolerance for counterfeit medicines


+ The “Pharmaceutical Package”


+ About EFPIA

Unit 3: Drugs


+ Lipitor


+ Pfizer worldwide


+ Being on Zometa therapy 


+ Tekturna, first new type of antihypertensive drug


+ Aspirin 

Unit 4: Pharmacovigilance


+ An FDA story


+ The Food and Drug Administration


+ The Lancet


+ Baycol


+ Adverse Drug Reaction Key Facts


+ How to prevent another Vioox case 


+ Parlliative care 

Unit 5: Flu & Vaccines


+ Seasonal flu


+ Swine Influenza 


+ Pandemia


+ Tamiflu in brief


+ Active Immunization or Vaccination

Unit 7: Allergies


+ How to fight allergies


+ Non-prescription Drug or Over the Counter (OTC)


+ Antihistamines


+ About WHO
Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System


+ Chest, Lung and Respiratory System vocabulary – Parts of Speech


+ Pharmacist/Patient dialogues (Pre-assessment)


+ Idiomatic Expressions


+ Pharmacist/Patient dialogues (Post-assessment)

Preparing For The Exit Test

8.1. 
Revision of unit1-5,7: Gap –fillings 

8.2. 
Writing an abstract


8.2.1. Purpose and structure


8.2.2.  Writing style and strategy 

8.3.
Speaking: Individual presentation

8.4. 
Listening comprehension: Chapter 5

4.  Hình thức tổ chức dạy – học

	STT
	Nội dung dạy – học 
	Tự học 

	1
	Unit 1: Clinical Trials: Testing Medical Products in People

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Chest, Lung and Respiratory System vocabulary – Parts of Speech
	Chapter 5

(pp.103-115)

	
	Unit 2: The World of Pharmaceutical Industry

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Pre-assessment)
	Unit 2: 

Exercise 1-7 (p13-17)

	2
	Unit 2: The World of Pharmaceutical Industry

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Pre-assessment)
	

	
	Unit 3: Drugs

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Pre-assessment)
	Unit 3: 

Exercise 1-10 (p19-27)

	3
	Unit 4: Pharmacovigilance 

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Pre-assessment)
	 Unit 4: 

Exercise 1-7 (p29-36)

	
	Unit 4: Pharmacovigilance 

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Idiomatic Expressions
	

	4
	Unit 5: Flu & Vaccines

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Post-assessment)
	Unit 5: Exercise 1-9 (p38-46)

	
	Unit 5: Flu & Vaccines

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Post-assessment)
	

	5
	Unit 7: Allergies 

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Post-assessment) 
	Unit 7: Exercise 1-6 (p57-60)

	
	Preparing for the exit test
	

	6
	Revision - Sample test 
	

	
	
	


5.  Hình thức và phương thức đánh giá kết quả học tập

· Đánh giá định kì: 

· Đánh giá ý thức học tập, chuyên cần suốt 6 buổi học: Thang điểm 10 / 10 ( A) 

· Đánh giá mức độ chuẩn bị bài học, khả năng tiếp thu, theo dõi bài học dưới dạng bài trắc nghiệm nhỏ - Quiz test vào cuối bất kì buổi học nào mà không cần báo trước : 

· Thang điểm 10 / 10 (B)

· Đánh giá khả năng đọc hiểu, tóm tắt ý chính, và viết bài tóm tắt (An abstract) cho một nghiên cứu khoa học về một số thuốc/ dược phẩm liên quan đến các bài đã học, theo chỉ định của Giảng viên phụ trách lớp:

· Thang điểm 10/ 10 ( C ) 

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) = (A) + (B) + (C ) / 3

· Đánh giá cuối kì

· Bài thi cuối kì dưới dạng trắc nghiệm kết hợp tự luận: Thang điểm 90/100  ( D) 

· Bài thi vấn đáp

· Thang điểm 10 / 10  (E)

· Điểm kết thúc học phần (ĐKTHP)  = (D) + (E) 

· Điểm kết thúc học phần

Điểm HP = (ĐKTTX x 30% ) + (ĐKTHP x 70%)
· Kết quả: Đạt 
≥ 4 điểm
Không đạt < 4 điểm 

6.  Học liệu 

· Tài liệu bắt buộc: 

Gilbert, M. (2009). English For Pharmacy Writing & Oral Communication . Philadephia: Wolter Klumer.

Giuli E. & Sala A. (2010). English for Pharmacy. Milano: Editore Ulrico Hoepli Milano.

· Tài liệu tham khảo: 
Benigni, L. (2010). English For The Pharmacy Student. Bologna: Societa Editrice Esculapio.

Cohen, Barbara Janson. 2010. Medical Terminology: An Illustrated Guide. Lippincott Williams & Wilkins.
Collins, C. Edward. 2007. A Short Course in Medical Terminology. Lippincott Williams & Wilkins.
Ehrlich, Ann & Schroeder, Carol L. 2009. Medical Terminology for Health Professions. Delmar Cengage Learning.

Hull, Melodie. 2010. Medical English Clear and Simple. A practice-based approach to English for ESL Healthcare Professionals. F.A. Davis Company.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: Sinh học phân tử cơ sở dược
· Thuộc khối kiến thức: Cơ sở

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Khoa Dược 

· Giảng viên phụ trách: 

· PGS.TS. Trần Cát Đông 

· Đơn vị: Bộ môn Vi sinh - Ký sinh 

· Điện thoại: 0907011100

· E-mail: trancatdong@uphcm.edu.vn
· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đơn vị công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	Học phần

	PGS. Trần Cát Đông 
	BM VS-KS 
	0907011100
	trancatdong@uphcm.edu.vn
	Lý thuyết

	TS. Nguyễn Tú Anh
	BM VS-KS 
	
	
	Lý thuyết


· Số tín chỉ: 2

· Số tiết lý thuyết: 30 tiết

· Học phần :

· Bắt buộc: Tất cả chuyên ngành 

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức:

· Cập nhật về xu hướng và sự phát triển của sinh học phân tử trong thế kỷ 21.

· Hiểu được khái niệm và ứng dụng của các omics trong dược.

· Cập nhật được các kỹ thuật mới trong sinh học phân tử và ứng dụng trong dược.

· Kỹ năng:

· Vận dụng được các kỹ thuật sinh học phân tử trong nghiên cứu-phát triển và sử dụng thuốc.

· Lập kế hoạch, làm việc nhóm 

· Thái độ:

· Nhận thức đúng về vai trò của sinh học phân tử ngành dược.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

· Lý thuyết:

	STT
	Nội dung 
	Số tiết

	1 
	Sinh học phân tử trong thế kỷ 21
	2

	2 
	Các omics và ứng dụng trong dược
	5

	3 
	Ứng dụng sinh học trong tìm kiếm thuốc mới
	5

	4 
	Một số phương pháp nghiên cứu sinh học phân tử 
	8

	5 
	Giới thiệu một số công nghệ sinh học dược phân tử
	10


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

· Tự học, tự nghiên cứu

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

· Chuyên đề hết môn


Điểm HP = (Điểm Chuyên đề x 0,7) + (Điểm Báo cáo x 0,3) 

Đạt ≥ 4đ , không đạt < 4đ

6. TÀI LIỆU:

1.
Hondermarck, H., Proteomics: biomedical and pharmaceutical applications. 2004, Dordrecht; London: Kluwer Academic.

2.
Saraswathy, N. and P. Ramalingam, Concepts and techniques in genomics and proteomics. 2011, Witney: Biohealthcare.

3.
Sensen, C., Biotechnology. Vol. 5b, Genomics and bioinformatics. 2nd ed. ed. 2001, Weinheim ; Cambridge: Wiley-VCH.

4.
Vogel, H.G., Drug discovery and evaluation: pharmacological assays. 2nd ed. 2002, Berlin; London: Springer.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần: Đạo dức trong hành nghề Dược
· Thuộc khối kiến thức: cơ sở ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: GS. TS. Lê Quan Nghiệm, BM Công nghiệp Dược, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. 

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

1. GS.TS. Lê Quan Nghiệm

2. GS.TS. Đặng Văn Giáp (nội dung 1, 5)

3. GS.TS. Nguyễn Minh Đức (nội dung 2, 5)

4. PGS.TS. Phạm Đình Luyến (nội dung 3, 6)

5. TS. Nguyễn Tuấn Dũng (nội dung 4, 7)

2. MỤC TIÊU

1. Trình bày được những tư tưởng nhân văn, triết lý và lịch sử của đạo đức trong hành nghề dược

2. Vận dụng được vào các tình huống  vào các tình huống nghiên cứu y sinh học, thử nghiệm lâm sàng và phát triển thuốc

3. Vận dụng được vào các tình huống  vào các tình huống kinh doanh, phân phối và quảng cáo thuốc
4. Vận dụng được vào các tình huống tư vấn sử dụng thuốc và thông tin thuốc
3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

	STT
	Tên bài học 
	Giảng viên giảng dạy
	Số tiết

	1
	Khái niệm căn bản và những nguyên tắc trong Đạo đức hành nghề dược
	GS. TS. Đặng Văn Giáp
	10


	2
	Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, thử nghiệm lâm sàng và phát triển thuốc
	GS. TS. Nguyễn Minh Đức
	5

	3
	Qui chế thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế Việt Nam. Đạo đức trong tương tác với giáo chức y tế (PHARMACODE)
	GS. TS. Nguyễn Minh Đức
	5

	4
	Đạo đức trong tư vấn sử dụng thuốc và thông tin thuốc
	PGS.TS. Nguyễn Tuấn Dũng
	5

	5
	Đạo đức trong kinh doanh, phân phối và quảng cáo thuốc
	PGS.TS. Phạm Đình Luyến
	5


4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

- Thuyết trình, semina

5. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra trong quá trình học: bài tập tình huống (40% số điểm)
- Kiểm tra cuối khóa: Câu hỏi nhiều lựa chọn + bài luận (60% số điểm)

Điểm HP = (thực hành x 0.4) + (tự luận x 0.6)
Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sam Salek, Andrew Edgar, Pharmaceutical Ethics, Wiley (2002)

2. Michael A. Santoro & Thomas M. Gorrie, Ethics and the Pharmaceutical Industry, Cambridge University Press (2011)

3. Robert M. Veatch and Amy Haddad, Case Studies in Pharmacy Ethics, Oxford University Press, Inc., USA (2008)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1.THÔNG TIN CHUNG:

  Tên học phần: Phương pháp nghiên cỨu khoa hỌc 

· Thuộc khối kiến thức: Cơ sở

· Bộ môn – Khoa phụ trách: NCKH

· Giảng viên phụ trách: GS.TS. NGUYỄN MINH ĐỨC, 0908988820, 

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết


	Tên giảng viên
	Đơn vị công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	HP giảng dạy: 

	GS.TS. Nguyễn Minh Đức  
	ĐH Y DƯỢC  TPHCM
	0908988820
	
	Lý thuyết

	GS.TS. Lê Quan Nghiệm       
	ĐH Y DƯỢC  TPHCM
	0913731058
	
	Lý thuyết

	GS.TS. Đặng Văn Giáp
	ĐH Y DƯỢC  TPHCM
	0919605490
	
	Lý thuyết

	PGS.TS. Trần Mạnh Hùng
	ĐH Y DƯỢC  TPHCM
	0937746596
	
	Lý thuyết

	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi
	ĐH Y DƯỢC  TPHCM
	0903537782
	
	Lý thuyết


· Số tín chỉ: 2
· Số tiết lý thuyết: 30

· Số tiết thực hành, thực tập: 0

· Số tiết làm việc nhóm: 0

· Số tiết tự học: 0

· Học phần :

Bắt buộc: Các chuyên ngành

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

Sau khi học xong, học viên có thể:

· Tìm kiếm và xử lý thông tin qua tạp chí, patent,..

· Trình bày được các phương pháp luận nghiên cứu khoa học, .

· Thiết kế nghiên cứu và xử lý số liệu thống kê,

· Áp dụng được trong xây dựng đề cương nghiên cứu và  thực nghiệm khoa học và trình bày kết quả.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Bài học lý thuyết
	Số tiết

	1
	Khái niệm về NCKH và Y đức 
	4

	2
	Đề cương, luận văn và báo cáo
	4

	3
	Tạp chí và cơ sở dữ liệu
	4

	4
	SOP và Guideline về NCKH
	4

	5
	Thiết kế mô hình thí nghiệm
	4

	6
	Trắc nghiệm giả thuyết 
	4

	7
	Phương pháp thống kê y sinh học
	4

	8
	Chiến lược NCKH của ngành Y tế
	2


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

- Thuyết trình

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Giữa kỳ: trắc nghiệm 

- Cuối kỳ: trắc nghiệm + viết đề cương nghiên cứu

Điểm HP = (ĐKTTX) 10% + (ĐKTHP)    50% + ĐVĐC 40%

                    (Đạt  ≥ 4đ , không đạt < 4đ)

(ĐKTTX: điểm kiểm tra học phần , ĐKTHP: điểm kết thúc học phần, ĐVĐC (Điểm viết đề cương), ts: trọng số)

6. TÀI LIỆU: 

6.1.  Tài liệu đào tạo

Tập bài học “Phương pháp nghiên cứu khoa học”

6.2.  Sách tham khảo

1. Ranjit Kumar. Research Methodology: A Step-by-Step Guide For Beginners. Sage Pubns Ltd (2005).
2. Stephen Polgar and Shane A. Thomas. Introduction to Research in the Health Sciences. Churchill Livingstone (2000).
3. Robert Barrass. Scientists must write – A guide to better writing for scientists, engineers and students. 2nd Ed . (2002), Routledge, UK.   

4. Jame E. De Muth. Basic Statistics and Pharmaceutical Statistical Applications. 2nd Ed. (2006), Chapman & Hall/CRC, USA.

5. Daniel W. W. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. John Wiley & Sons, 5th Ed., Singapore, 274-327 (1991).

6. Jar J. H. Biostatistical Analysis. 3rd Ed., Prentice Hall, USA, 179-305 (1996).

7. Amstrong N. A. and James K. C. Pharmaceutical Experimental Design and Interpretation. Taylor & Francis, UK (1996)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: 
Trắc nghiệm giả thuyết thống kê trong ngành dược
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

· Bộ môn – Khoa phụ trách: Công nghệ Thông tin Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Đỗ Quang Dương, Bộ môn Công Nghệ Thông Tin Dược, Khoa Dược. Đt: 0913662043; Email: dqduong@ump.edu.vn

· Giảng viên tham gia giảng dạy: lý thuyết, thực tập

	Tên giảng viên                                     
	Đơn vị công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	HP giảng dạy

	GS. TS. Đặng Văn Giáp
	Bộ môn CNTT Dược
	0919605490
	dvgiap@yahoo.com
	LT+ TT

	PGS. TS. Đỗ Quang Dương
	
	0913662043
	dqduong@ump.edu.vn
	LT+TT

	TS. Nguyễn Thụy Việt Phương
	
	0919520708
	vphuongd98@yahoo.com
	LT+TT

	ThS. Chung Khang Kiệt
	
	0909451890
	ckkiet@yahoo.com
	TT


· Số tín chỉ: 2 

Số tín chỉ lý thuyết: 1

Số tin chỉ thực hành, thực tập: 1

· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn cho ngành, chuyên ngành

· Học phần tiên quyết: Không

2. Mục tiêu của học phần:

2.1. Kiến thức (hiểu rõ): 

Khái niệm trắc nghiệm giả thuyết, so sánh phương sai của hai mẫu, so sánh trung bình của hai mẫu, so sánh các tỷ số, phân tích phương sai một yếu tố, phân tích phương sai hai yếu tố - không lặp, phân tích phương sai hai yếu tố - có lặp và phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính.

2.2. Kỹ năng thực hành (làm được): 

Sử dụng được phần mềm MS-Excel (biểu thức, hàm và công cụ Data Analysis) và phần mềm thống kê Minitab 17 (phân tích dữ liệu). Từ các bài tập tiêu biểu vận dụng vào phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong ngành dược.

2.3. Thái độ: luôn hòa nhã với đồng nghiệp

Xác định rõ học phần này đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích các số liệu thu được.
3. Nội dung học phần: Lý thuyết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên 

	1
	Giới thiệu Data Analysis - Trắc nghiệm giả thuyết không
	2
	GS. TS. Đặng Văn Giáp

	2
	So sánh phương sai của hai mẫu
	1
	GS. TS. Đặng Văn Giáp

	3
	So sánh trung bình của hai mẫu
	2
	GS. TS. Đặng Văn Giáp

	4
	So sánh các tỷ số
	2
	PGS. TS. Đỗ Quang Dương

	5
	Phân tích phương sai một yếu tố
	2
	TS. Nguyễn Thuỵ Việt Phương

	6
	Phân tích phương sai hai yếu tố - không lặp
	2
	PGS. TS. Đỗ Quang Dương

	7
	Phân tích phương sai hai yếu tố - có lặp
	2
	PGS. TS. Đỗ Quang Dương

	8
	Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính
	2
	TS. Nguyễn Thuỵ Việt Phương


Tổng cộng: 15 tiết

Thực hành

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên 

	1
	So sánh phương sai của hai mẫu (MS-Excel)
	2
	ThS. Chung Khang Kiệt

	2
	So sánh trung bình của hai mẫu (MS-Excel)
	4
	TS. Nguyễn Thuỵ Việt Phương

	3
	So sánh các tỷ số (MS-Excel)
	4
	TS. Nguyễn Thuỵ Việt Phương

	4
	Phân tích phương sai một yếu tố (MS-Excel)
	4
	ThS. Chung Khang Kiệt

	5
	Phân tích phương sai hai yếu tố - không lặp (MS-Excel)
	4
	ThS. Chung Khang Kiệt 

	6
	Phân tích phương sai hai yếu tố - có lặp 

(MS-Excel)
	4
	TS. Nguyễn Thuỵ Việt Phương

	7
	Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính (MS-Excel)
	4
	PGS. TS. Đỗ Quang Dương

	8
	Giới thiệu phần mềm Minitab v17.0 & Ôn tập
	4
	PGS. TS. Đỗ Quang Dương


Tổng cộng:   30 tiết

4. Hình thức tổ chức dạy học

Học lý thuyết và thực tập cùng 1 buổi tại phòng máy tính Bộ môn CNTT Dược.

5. Hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập

5.1. Hình thức thi:
Lý thuyết: trả lời câu hỏi ngắn.

Thực tập: áp dụng các phần mềm đã học làm các bài thi tại phòng máy Bộ môn CNTT Dược.

5.2. Phương pháp đánh giá kết quả:
· Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số.

· Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số, được tính theo công thức: (Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4).

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số).

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. Tài liệu:

6.1. Tài liệu học tập: 

Đặng Văn Giáp. Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính. Bộ môn CNTT Dược, Lưu hành nội bộ, 2015.

6.2. Tài liệu tham khảo:

1. Đặng Văn Giáp. Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương trình MS-Excel. Xuất bản lần 1 (1997), Nxb Giáo dục.

2. Jame E. De Muth. Basic Statistics and Pharmaceutical Statistical Applications. 2nd Ed. (2006), Chapman & Hall/CRC, USA.

3. Bernard V. Liengme. A Guide to Microsoft Excel  for Scientists and Engineers.  2nd Ed. (2000), Butterworth-Heinemann, UK.

4. Lundstedt T., Seifert E., Abramo L., Thelin B., Nystrom A., Dawson-Saunders B. and Trapp R. G. Basic and Clinical Biostatistics. Appleton & Lange, USA, 124-141 (1990).

5. Daniel W. W. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. John Wiley & Sons, 5th Ed., Singapore, 274-327 (1991).

6. Jar J. H. Biostatistical Analysis. 3rd Ed., Prentice Hall, USA, 179-305 (1996).

7. Amstrong N. A. and James K. C. Pharmaceutical Experimental Design and Interpretation. Taylor & Francis, UK (1996)

8. Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành: 
9. Phần mềm MS-Excel, Minitab 17.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung:

· Tên học phần: Hóa học các hợp chất tự nhiên
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành
· Khoa/Bộ môn phụ trách: Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược
· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Trần Hùng, BM Dược liệu, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. Điện thoại: 09018057096, Email: tranhung@uphcm.edu.vn

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 
	Tên giảng viên
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	PGS. TS. Trần Hùng
	BM Dược liệu
	09018057096
	tranhung@uphcm.edu.vn

	GS.TS. Nguyễn Minh Đức
	ĐH Tôn 
Đức Thắng
	0908988820
	ducng@hcm.vnn.vn

	TS. Phạm Đông Phương
	BM Dược liệu
	0918265213
	phamdongphuong1954@gmail.com

	PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
	BM Dược liệu
	0902373986
	huynhngocthuyth@yahoo.com

	TS. Võ Văn Lẹo
	BM Dược liệu
	0907060790
	vovanleo1956@yahoo.com

	PGS. TS. Bùi Mỹ Linh
	BM Dược liệu
	0939375757
	buimylinh55@yahoo.com

	TS. Trần Thị Vân Anh
	BM Dược liệu
	0918852989
	vananhd99@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 05 (Lý thuyết: 05, Thực hành:0)

· Số tiết lý thuyết: 75


· Số tiết thực hành: 0


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Bắt buộc 
2. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Trình bày được các kiến thức hiện đại về:
· Các nhóm hợp chất chính trong dược liệu.

· Cấu trúc của các nhóm hợp chất quan trọng

· Các phương pháp kiểm định các nhóm hợp chất chính trong dược liệu 

· Các phương pháp chiết xuất các nhóm hợp chất chính
· Các đặc điểm phổ giúp xác định cấu trúc các hợp chất tự nhiên.
· Tầm quan trọng của các nhóm chất trên trong y học.

· Kỹ năng:
· Chiết xuất và tinh chế được các nhóm hợp chất chính trong dược liệu.

· Thực hiện được các nghiên cứu về dược liệu như: chiết tách, phân lập các chất theo định hướng sinh học; theo dõi động thái các chất trong cây thuốc; điều chế cao định chuẩn; điều chế chất chuẩn từ dược liệu; xây dựng quy trình kiểm nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật cho dược liệu và các chế phẩm từ dược liệu,...
· Thái độ: Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khách quan trong đánh giá kết quả.
3. Nội dung học phần:

· Lý thuyết: 05 TC (75 tiết)
· Thực hành: 0
	TT
	Tên bài học
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Các hợp chất terpenoid

· Định nghĩa, sinh nguyên và phân loại chung các terpenoid

· Monoterpen – Tinh dầu

· Sesquiterpen

· Diterpen

· Triterpen

· Các triterpen và steroid tự do

· Saponin

· Quassinoid

· Các nhóm hợp chất khác

· Carotenoid
	20
	GS. Nguyễn Minh Đức

	2
	Các hợp chất phenol thực vật
· Định nghĩa, sinh nguyên và phân loại chung các hợp chất phenol thực vật

· Các hợp chất C6 – C1 – C6

· Các hợp chất C6 – C2 – C6

· Các hợp chất C6 – C3 – C6

· Các hợp chất C6 – C4 – C6

· Các hợp chất phenol đơn giản

· Xác định cấu trúc của các hợp chất phenol thực vật
	20
	PGS. Trần Hùng

	3
	Alkaloid và các nhóm hợp chất có nitơ khác
· Định nghĩa, sinh nguyên, cấu trúc và phân loại các alkaloid.

· Các phương pháp định tính alkaloid.

· Các phương pháp định lượng alkaloid.

· Các tính chất phổ học của alkaloid.

· Những thành tựu mới trong sử dụng alkaloid trong trị liệu.

· Các nhóm hợp chất có nitơ khác trong dược liệu.
	20
	TS. Phạm Đ. Phương

	4
	Các nhóm hợp chất khác
· Tài nguyên biển ứng dụng trong dược phẩm

· Carbohydrat sử dụng trong trị liệu và dược phẩm.

· Acetogenin

· Polyacetylen

· Chất béo – Những quan niệm mới trong trị liệu - Các ứng dụng trong dược phẩm.

· Các peptid và dẫn chất ứng dụng trong trị liệu

· Động vật làm thuốc
	15
	TS. Võ Văn Lẹo

PGS. Huỳnh N. Thụy

PGS. Bùi Mỹ Linh

TS. Trần Thị Vân Anh


4. Hình thức tổ chức dạy học:

· Lý thuyết: Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.
· Thực hành: Đánh giá kết quả và kỹ năng thực hành.
5. Hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập:

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Đánh giá kết quả và kỹ năng thực hành.
· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên × 0,3.
· Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần × 0,7.
· Điểm học phần LT = (Điểm kiểm tra thường xuyên ( 0,3) + (Điểm kết thúc học phần ( 0,7).
Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. Tài liệu tham khảo:

1. Ngô Vân Thu – Bài giảng Dược liệu, Tập I. Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 1998.

2. Phạm Thanh Kỳ – Bài giảng Dược liệu, Tập II. Đại học Dược Hànội 1998.

3. Ngô Vân Thu – Bài giảng Hóa học Cây thuốc – Glycosid tim. Nxb. Y học, 1986.

4. Ngô Vân Thu – Bài giảng Hóa học Cây thuốc – Saponin. Nxb. Y học, 1990.

5. Viện Dược liệu – 1000 cây thuốc Việt nam, Nxb. KHKT. Hà nội, 2006.

6. Evans W.C. – Trease and Evans’ Pharmacognosy, 14th Ed. WB. Souders Company Ltd. 2000.

7. Miller L.P. (Ed.) – Phytochemistry, Vol. I, II, III. Van Nostrand Reinold Company, New-York, 1973.

8. Paris M., Hurabielle M. – Abrégé de Matière médicale –Pharmacognosie. Masson, 1981.

9. Hostettmann K. and Marston A. – Saponins. Cambridge University Press, 1995.

10. Manske and Holmes H. – The Alkaloids – Chemistry and Pharmacology. Academic Press. (nhiều tập)

11. Markham K. R. – Techniques of Flavonoid Identification. Academic Press, London, 1982.
7. Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành: 

1. MDL ISIS Draw 2.5
2. ChemBioDraw Ultra 13.0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:

· Tên học phần: Phương pháp sắc ký trong phân tích hợp chất tự nhiên
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành
· Khoa/Bộ môn phụ trách: Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược
· Giảng viên phụ trách: GS. TS. Nguyễn Minh Đức, Đại học Tôn Đức Thắng. Điện thoại: 0908988820, Email: ducng@hcm.vnn.vn.

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	GS. TS. Nguyễn Minh Đức
	ĐH Tôn 
Đức Thắng
	0908988820
	ducng@hcm.vnn.vn

	PGS. TS. Trần Hùng
	BM Dược liệu
	09018057096
	tranhung@uphcm.edu.vn

	PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn
	BM PTKN
	0913779608
	diemnhim@yahoo.com

	TS. Võ Văn Lẹo
	BM Dược liệu
	0907060790
	vovanleo1956@yahoo.com

	PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
	BM Dược liệu
	0902373986
	huynhngocthuyth@yahoo.com

	TS. Phạm Đông Phương
	BM Dược liệu
	0918265213
	phamdongphuong1954@gmail.com

	TS. Trần Thị Vân Anh
	BM Dược liệu
	0918852989
	vananhd99@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 05 (Lý thuyết: 04, Thực hành: 01)

· Số tiết lý thuyết: 60


· Số tiết thực hành: 40


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Bắt buộc 

2. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

· Trình bày được cơ sở lý thuyết của các phương pháp sắc ký lỏng cao áp, sắc ký khí và điện di mao quản.

· Trình bày được cấu hình thiết bị, các kỹ thuật phân tích cơ bản, các yếu tố ảnh hưởng và các cách khắc phục sự cố trong phân tích HPLC, GC và CE.

· Trình bày được các ứng dụng và ưu nhược điểm của các phương pháp phân tích trên trong phân tích dược liệu và thuốc có nguồn gốc tự nhiên.

· Kỹ năng:
Thực hiện được các kỹ thuật LC-PDA, LC-MS, LC-MS/MS, GC-FID và ứng dụng trong phân tích dược liệu và thuốc dược liệu.

· Thái độ: 
Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khách quan trong đánh giá kết quả.

3. Nội dung học phần:

· Lý thuyết: 04 TC (60 tiết)

· Thực hành: 01 (40 tiết)
	TT
	Tên bài học
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Sắc ký lỏng cao áp ứng dụng trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên
· Những tiến bộ trong thiết bị và kỹ thuật phân tích sắc ký lỏng cao áp.

· Các tiến bộ và xu hướng phát triển trong sắc ký lỏng cao áp.

· Các kỹ thuật chuẩn bị mẫu, bơm mẫu

· Pha tĩnh và lựa chọn pha tĩnh trong phân tích các hợp chất tự nhiên.

· Pha động – các yếu tố ảnh hưởng và lựa chọn phương pháp rửa giải

· Detector và lựa chọn detector trong phân tích hợp các chất tự nhiên.

· Khắc phục sự cố trong phân tích sắc ký lỏng cao áp phân tích các hợp chất tự nhiên.

· Sắc ký lỏng cao áp ứng dụng trong phân tích thuốc có nguồn gốc tự nhiên

· Sắc ký lỏng cao áp trong phân tích định danh các chất và định tính điểm chỉ

· Sắc ký lỏng cao áp trong phân tích định lượng.
	25
	GS. Nguyễn Minh Đức



	2
	Sắc ký khí ứng dụng trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên
· Kỹ thuật sắc ký khí. (8 tiết)

· Các tiến bộ và xu hướng phát triển trong sắc ký khí.

· Các kỹ thuật chuẩn bị mẫu, bơm mẫu

· Pha tĩnh và lựa chọn cột sắc ký trong phân tích sắc ký khí.

· Detector và lựa chọn detector trong phân tích sắc ký khí

· GC-MS và GC-MS/MS trong phân tích thuốc có nguồn gốc tự nhiên.

· Khắc phục sự cố trong phân tích sắc ký khí.

· Sắc ký khí ứng dụng trong phân tích thuốc có nguồn gốc tự nhiên (2 tiết)

· Ứng dụng của GC-MS và GC-MS/MS trong phân tích thuốc có nguồn gốc tự nhiên.

· Sắc ký khí trong phân tích định danh các chất và định tính điểm chỉ

· Sắc ký khí trong phân tích định lượng
	25
	PGS. Trần Hùng



	3
	Điện di mao quản ứng dụng trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên
· Cơ sở lý thuyết của điện di mao quản

· Dòng điện thẩm (Electroosmotic flow, EOF)

· Linh độ điện di (Electrophoretic mobility)

· Nguyên tắc hoạt động của CE

· Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điện di

· pH dung dịch đệm

· Dung dịch đệm

· Điện thế nguồn

· Nhiệt độ

· Dung môi hữu cơ thêm vào dung dịch đệm

· Trang thiết bị

· Máy điện di mao quản

· Mao quản

· Đầu dò (Bộ phận phát hiện, Detector)

· Các kỹ thuật tiêm mẫu

· Tiêm mẫu bằng thủy động học

· Tiêm mẫu bằng điện động học

· Các thông số đặc trưng

· Thời gian di chuyển (Migration time, tm)

· Độ phân giải (Resolution, Rs)

· Hệ số chọn lọc ( (Selectivity factor) 

· Hiệu lực cột (Capillary efficiency)

· Hệ số bất đối (Asymmetry factor, As)

· Diện tích đỉnh được chuẩn hóa (Corrected Area, CorrArea)

· Các kỹ thuật điện di mao quản và ứng dụng

· Điện di mao quản vùng (Capillary zone electrophoresis, CZE)

· Điện di mao quản hội tụ đẳng điện (Capillary isoelectric focusing, CIEF)

· Điện di mao quảng đẳng tiếp xúc (Capillary isotachophoresis, CITP)

· Điện di mao quản gel (Capillary gel electrophoresis, CGE)

· Điện di mao quản mixen điện động (Micellar electrokinetic chromatography, MEKC)

· Điện sắc ký mao quản (Capillary Electro-chromatography)

· Ứng dụng CE trong phân tích các hợp chất tự nhiên
	10
	PGS. Nguyễn Đ. Tuấn

	4
	Thực hành

· HPLC - Các kỹ thuật cơ bản và hiệu chỉnh thiết bị. (4 tiết)

· Định tính dược liệu và chế phẩm nguồn gốc tự nhiên bằng HPLC-UV. (4 tiết)

· Định lượng dược liệu và chế phẩm nguồn gốc tự nhiên bằng HPLC-UV. (6 tiết)

· Phân tích LC - ESI-MS. (4 tiết)

· Phân tích LC- ESI-MS/MS. (4 tiết)

· GC – Các kỹ thuật cơ bản và hiệu chỉnh thiết bị, phân tích định tính các chất bay hơi. (4 tiết)

· Định tính điểm chỉ các chất bay hơi trong dược liệu và chế phẩm nguồn gốc tự nhiên bằng GC-FID. (4 tiết)

· Định lượng các chất bay hơi trong dược liệu và chế phẩm nguồn gốc tự nhiên bằng GC-FID. (6 tiết)

· Phân tích, định danh tinh dầu bằng GC-MS + NIST 5.1 và phân tích mẫu rắn (kiến tập). (4 tiết)
	40
	TS. Võ Văn Lẹo

PGS. Huỳnh N. Thụy

TS. Phạm Đ. Phương

TS. Trần Thị Vân Anh


4. Hình thức tổ chức dạy học:

· Lý thuyết: Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

· Thực hành: Đánh giá kết quả và kỹ năng thực hành.
5. Hình thức và phương pháp đánh giá:

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Thực hành tại phòng thí nghiệm kết hợp thảo luận nhóm.

· Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên × 0,3.
· Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần × 0,7.

· Điểm học phần LT = (Điểm kiểm tra thường xuyên ( 0,3) + (Điểm kết thúc học phần ( 0,7).

· Điểm học phần TT = (Điểm kiểm tra thường xuyên ( 0,3) + (Điểm kết thúc học phần ( 0,7).

· Điểm học phần bao gồm LT và TT = (Điểm học phần LT (  0,7) + (Điểm thi thực hành x 0,3)
Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. Tài liệu:

1. Hobarth W. et al. – Instrumental Methods of Analys. Wadsworth Publishing company, 1988.

2. Pool C. F. and Pool S.K. Chromatography Today. Elsevier, Amsterdam, 1991.

3. GC, LC, CE - MS - A Basic Introduction - Dunnivant, Ginsbach

4. Nguyễn Minh Đức, Sắc ký lỏng hiệu năng cao, Nxb. Y học 2006.

5. McNair H., J.M. Miller – Basic Gas Chromatography, John Wiley and Son, New York, 1998.

6. Niessen W. M. A.– Current Practice of Gas Chromatography–Mass Spectrometry, Marcel Dekker, Inc. 2001.

7. GC-MS - A Practical User's Guide, 2 Ed.

8. Jorgenson J. W., High performance capillary electrophoresis, David Heiger, pp. 45–97, (2000).

7. Weinberger R. –  Practical Capillary Electrophoresis, 2nd ed., a Harcourt Science and technology Company, pp. 157–161, (2000).

8. Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành: 

1. MDL ISIS Draw 2.5

2. ChemBioDraw Ultra 13.0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:

· Tên học phần: 
Các phương pháp phổ ứng dụng trong phân tích. 
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành
· Khoa/Bộ môn phụ trách: Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược
· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Trần Hùng, BM Dược liệu, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. ĐT: 09018057096, Email: tranhung@uphcm.edu.vn 

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	PGS. TS. Trần Hùng
	BM Dược liệu
	09018057096
	tranhung@uphcm.edu.vn

	GS. TS. Nguyễn Minh Đức
	ĐH Tôn 
Đức Thắng
	0908988820
	ducng@hcm.vnn.vn

	TS. Nguyễn Viết Kình
	BM Dược liệu
	0918745524
	vietkinh@yahoo.com

	PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
	BM Dược liệu
	0902373986
	huynhngocthuyth@yahoo.com

	TS. Võ Văn Lẹo
	BM Dược liệu
	0907060790
	vovanleo1956@yahoo.com

	TS. Phạm Đông Phương
	BM Dược liệu
	0918265213
	phamdongphuong1954@gmail.com

	TS. Trần Thị Vân Anh
	BM Dược liệu
	0918852989
	vananhd99@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 04 (Lý thuyết: 04, Thực hành: 0)

· Số tiết lý thuyết: 60


· Số tiết thực hành: 0


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Bắt buộc 

2. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

· Trình bày được các các khái niệm cơ bản và ý nghĩa của phổ các phổ 1D-NMR, 2D-NMR trong phân tích cấu trúc.

· Trình bày được các khái niệm cơ bản và ý nghĩa của phổ khối lượng trong phân tích.

· Trình bày được nguyên tắc, cấu tạo các loại phổ khối, các hệ thống ghép nối Sắc ký – khối phổ và ứng dụng của MS trong phân tích các hợp chất tự nhiên. 

· Ứng dụng được các kiến thức phổ NMR, MS kết hợp với các loại phổ khác trong biện giải cấu trúc các hợp chất tự nhiên.

· Kỹ năng:
Phân tích và xác định được cấu trúc của các nhóm hợp chất tự nhiên quan trọng.
· Thái độ: 

Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khách quan trong đánh giá kết quả.

3. Nội dung học phần: 

· Lý thuyết: 04 TC (60 tiết)

· Thực hành: 0 
	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Phổ cộng hưởng từ hạt nhân ứng dụng trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên
· Cơ sở lý thuyết NMR

· Phổ 1D-NMR

· Phổ 1H-NMR

· Phổ 13C-NMR 

· Các kỹ thuật xác định số proton gắn trên carbon

· Phổ 2D-NMR

· Phổ tương tác H-H

· Phổ tương tác H-C

· Phổ tương tác C-C

· Phổ tương tác xa H-C

· Phổ tương tác H-H qua không gian

· Phổ NMR trong xác định cấu trúc các hợp chất tự nhiên

· Phổ cộng hưởng từ hạt nhân ứng dụng trong phân tích định tính, định lượng.
	25
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	2
	Phổ khối lượng ứng dụng trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên
· Cơ sở lý thuyết chung

· Nguyên lý và cấu tạo của khối phổ kế

· Nguyên lý hoạt động và cấu tạo chung của khối phổ kế

· Ion hóa mẫu - Các phương thức ion hóa mẫu và bộ phận ion hóa mẫu

· Tách ion - Các phương thức phân tách ion và bộ phận phân tách ion, MS đa chiều

· Phân tích MS nhiều lần - MS nối tiếp,bẫy ion và các thiết bị lai

· Phát hiện ion - Các phương thức phát hiện ion, bộ phận phát hiện ion

· Các phương phápphân tích ghép nối sắc ký – phổ khối 

· Phân tích các chất bay hơi (GC-MS và SFC MS)

· Phân tích các chất chuyển hóa bậc II (LC-MS, CE-MS)

· Phân tích các chất đại phân tử (~omic analysis)

· Phân tích vết (trace analysis)

· Phân tích mẫu rắn

· Phổ khối trong xác định cấu trúc
	25
	PGS. Trần Hùng

	3
	Các phương pháp phổ khác
· Phổ CD, ORD,

· Phổ nhiễu xạ đơn tinh thể tia X trong xác định cấu trúc các chất.
	4
	PGS. Trần Hùng

	4
	Xác định cấu trúc và cấu trúc lập thể hợp chất tự nhiên bằng các phương pháp phổ
· Chiến lược trong xác định cấu trúc các hữu cơ tự nhiên,

· Các đặc điểm cấu trúc lập thể các chất từ dữ liệu phổ CD, ORD, IR, NMR.
	6
	PGS. Trần Hùng


4. Hình thức tổ chức dạy học:

· Lý thuyết: Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

· Thực hành: 
5. Hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập:

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Giải bài tập theo nhóm nhỏ.

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, tính chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên × 0,3.
· Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần × 0,7.

· Điểm học phần LT = (Điểm kiểm tra thường xuyên ( 0,3) + (Điểm kết thúc học phần ( 0,7).

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm, học viên phải học lại.

6. Tài liệu tham khảo:

1. Handbook of Spectroscopic Data - Chemistry - UV,IR,PMR,CNMR and MS (2009) - Mistry.

2. Carbon-13 NMR Spectroscopy - Breitmaier.

3. Carbon-13 NMR Spectroscopy (Organic Chemistry 24) - AP (1972) - Stothers.

4. Carbon-13 NMR of Flavonoids - Elsevier (1989) - Agrawal.

5. Carbon-13 NMR Shift Assignments of Amines and Alkaloids - Springer (1979) - Shamma, Hindenlang.

6. Applied Electrospray Mass Spectrometry.

7. Applications of LC-MS in Environmental Chemistry (J Chrom Lib 59, 1996) - Barcelo.

8. Applications of MALDI-TOF Spectroscopy (Topics in Current Chemistry - 331) - Cai, Liu.

9. GC, LC, CE - MS - A Basic Introduction - Dunnivant, Ginsbach

10. GC-MS - A Practical User's Guide, 2 Ed.

7. Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành: 

3. MDL ISIS Draw 2.5

4. ChemBioDraw Ultra 13.0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:

· Tên học phần: Kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm tự nhiên
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành
· Khoa/Bộ môn phụ trách: Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược
· Giảng viên phụ trách: TS.Võ Văn Lẹo, BM Dược liệu, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. ĐT: 0907060790, Email: vovanleo1956@yahoo.com.

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	TS. Võ Văn Lẹo
	BM Dược liệu
	0907060790
	vovanleo1956@yahoo.com

	PGS. TS. Trần Hùng
	BM Dược liệu
	09018057096
	tranhung@uphcm.edu.vn

	GS. TS. Nguyễn Minh Đức
	ĐH Tôn 
Đức Thắng
	0908988820
	ducng@hcm.vnn.vn

	PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
	BM Dược liệu
	0902373986
	huynhngocthuyth@yahoo.com

	TS. Phạm Đông Phương
	BM Dược liệu
	0918265213
	phamdongphuong1954@gmail.com

	PGS. TS. Bùi Mỹ Linh
	Thỉnh giảng
	0939375757
	buimylinh55@yahoo.com

	TS. Trần Thị Vân Anh
	BM Dược liệu
	0918852989
	vananhd99@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 04 (Lý thuyết: 03, Thực hành: 01)

· Số tiết lý thuyết: 45


· Số tiết thực hành: 40


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Bắt buộc 

2. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

· Trình bày được các nguyên tắc và yêu cầu phân tích trong kiểm nghiệm dược liệu và các chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

· Thực hiện được các phương pháp vi học, hóa học và các phương pháp sắc ký, quang phổ hiện đại trong phân tích và kiểm nghiệm dược liệu.

· Trình bày được các quy định và yêu cầu thiết bị, kết quả trong phân tích vết trong kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

· Kỹ năng:
· Thực hiện được các kỹ thuật vi học, hoá học trong kiểm nghiệm dược liệu.

· Thực hiện được các kỹ thuật sắc ký nâng cao và ứng dụng trong kiểm nghiệm, phân tích tạp chất trong dược liệu.

· Thái độ: 

Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khách quan đánh giá kết quả.

3. Nội dung học phần: 

· Lý thuyết: 03 TC (45 tiết)

· Thực hành: 01 (40 tiết) 
	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi
· Đặc điểm các cơ quan thực vật ứng dụng trong kiểm nghiệm dược liệu.

· Đặc điểm vi học của một số họ thực vật ứng dụng trong kiểm nghiệm dược liệu.

· Định danh thực vật và kiểm nghiệm dược liệu bằng ADN.
	09
	PGS. Bùi Mỹ Linh

TS. Trần Thị Vân Anh

	2
	Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hóa học
· Các phương pháp chiết xuất và chuẩn bị mẫu.

· Định tính các nhóm hợp chất trong dược liệu.

· Alkaloid và các hợp chất có Nitơ

· Quinonoid

· Coumarin và phenylpropanoid

· Flavonoid, taninoid và lignan

· Glycosid trợ tim

· Saponin (triterpenoid, steroid) và phytosterol

· Iridoid glycosid

· Chất béo và tinh dầu, nhựa

· Polyuronid, polysaccharid

· Các nhóm khác (cannabinoid, limonoid, quassinoid, sesquiterpen lacton, tetraterpenoid…).
· Các phương pháp xác định định lượng

· Xác định các chỉ số

· Xác định độ tro, độ ẩm, độ giảm khối lượng do sấy khô

· Xác định chỉ số acid, ester, savon, peroxyd, Iod

· Xác định chỉ số ngọt, chỉ số đắng

· Xác định chỉ số bọt, chỉ số trương nở, chỉ số phá huyết

· Xác định Arsen và các kim loại nặng

· Xác định hàm lượng chất chiết được 

· Xác định aflatoxin và dư lượng thuốc BVTV.

· Xác định những chất giả mạo (pha trộn)

· Phương pháp định lượng các nhóm hợp chất chính bằng pp hóa học và quang phổ.
	12
	TS. Võ Văn Lẹo



	3
	Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp sắc ký
· Các quy định, yêu cầu về thiết bị, phương pháp phân tích và xử lý kết quả trong phân tích sắc ký dược liệu và các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

· Xây dựng quy trình định lượng bằng phương pháp sắc ký trong phân tích sắc ký dược liệu và các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

· Các kỹ thuật đặc biệt trong phân tích một số nhóm các chất có nguồn gốc tự nhiên (Các kỹ thuật phân tích dẫn xuất, phân tích các chất phân cực mạnh, phân tích đối quang…).
	12
	GS. Nguyễn Minh Đức

	4
	Phân tích vết trong dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên
· Nguồn gốc các tạp chất có hại trong dược liệu và sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

· Các quy định về thiết bị, phương pháp và kết quả liên quan tới phân tích vết

· Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

· Phân tích độc tố nấm.

· Phân tích các chất nhiễm bẩn từ môi trường.
	12
	PGS. TS. Trần Hùng



	5
	Thực hành
· Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi (16 tiết)

· Kiểm nghiệm dược liệu, chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên theo tiêu chuẩn. (4 tiết)

· Kiểm nghiệm phát hiện chất giả mạo trong chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên. (4 tiết)

· Xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên. (12 tiết)

· Tham quan phòng thí nghiệm ở cơ sở sản xuất / kiểm nghiệm thuốc có nguồn gốc tự nhiên. (4 tiết)
	40
	TS. Võ Văn Lẹo

PGS. Bùi Mỹ Linh,

PGS. Huỳnh N. Thụy

TS. Phạm Đ. Phương

PGS. Trần Hùng

TS. Trần Thị Vân Anh


4. Hình thức tổ chức dạy học:

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

· Thực hành tại phòng thí nghiệm kết hợp thảo luận nhóm.

5. Hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập:

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Giải bài tập theo nhóm nhỏ.

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, tính chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên × 0,3.
· Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần × 0,7.

· Điểm học phần LT = (Điểm kiểm tra thường xuyên ( 0,3) + (Điểm kết thúc học phần ( 0,7).

· Điểm học phần TT = (Điểm kiểm tra thường xuyên ( 0,3) + (Điểm kết thúc học phần ( 0,7).

· Điểm học phần bao gồm LT và TT = (Điểm học phần LT (  0,7) + (Điểm thi thực hành x 0,3)
Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm, học viên phải học lại.

6. Tài liệu:

1. Bộ Y tế – Dược điển Việt nam, lần xuất bản thứ  II, III và IV. Y học, Hà nội.

2. Đỗ thị Kim, Đinh Lê Hoa, Phạm Thị Lệ Nhiễu – Kiểm Nghiệm Dược liệu, Tập I. II, III, Nxb. Y học.

3. Pharmacopoiea Commission of PRC – Pharmacopoiea of People’s Republic of China. Chemical Industry Press, Beijing, 1997.

4. The Bristish Pharmacopoeia 2007 – CD-Rom, appendix III G. Capillary Electrophoresis (2007).

5. The United States Pharmacopoeia XXIX – CD-Rom, (2007).

6. WHO – Quality Control Methods for Medicinal Plant Materials. WHO, Geneva, 1998.

7. Wagner H. and Bladt S. – Plant Drug Analysis. Springer Verlag, New-york, 1996.

8. WHO – Selected Monograph on Medicinal Plants. WHO, Geneva, Vol. I, II và III.

9. Hobarth W. et al. – Instrumental Methods of Analys. Wadsworth Publishing company, 1988.

7. Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành: 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần: Chiết xuất phân lập các hợp chất tự nhiên
· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành
· Bộ môn - Khoa phụ trách: Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: TS. Võ Văn Lẹo, BM Dược liệu, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. Điện thoại: 0907060790, Email: vovanleo1956@yahoo.com.

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	TS. Võ Văn Lẹo
	BM Dược liệu
	0907060790
	vovanleo1956@yahoo.com

	PGS. TS. Trần Hùng
	BM Dược liệu
	09018057096
	tranhung@uphcm.edu.vn

	PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
	BM Dược liệu
	0902373986
	huynhngocthuyth@yahoo.com

	TS. Phạm Đông Phương
	BM Dược liệu
	0918265213
	phamdongphuong1954@gmail.com

	TS. Nguyễn Viết Kình
	BM Dược liệu
	0918745524
	

	TS. Trần Thị Vân Anh
	BM Dược liệu
	0918852989
	vananhd99@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 04 (Lý thuyết: 03, Thực hành: 01)

· Số tiết lý thuyết: 45


· Số tiết thực hành: 40


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn 

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Kiến thức

· Trình bày được các quá trình xảy ra, các yếu tố ảnh hưởng trong chiết xuất dược liệu; các phương pháp đang sử dụng trong chiết xuất dược liệu; ưu nhược điểm, quy mô ứng dụng của các phương pháp này.

· Thiết kế được một quy trình chiết xuất phân lập các nhóm hợp chất chủ yếu trong 1 dược liệu.

· Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và nguyên tắc điều chế cao định chuẩn từ dược liệu.

· Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong phân lập các hợp chất tinh khiết từ dược liệu.

2.2. Kỹ năng

· Thực hiện được các kỹ thuật chiết xuất hiện đại ứng dụng trong chiết xuất dược liệu.

· Xây dựng được quy trình điều chế một cao định chuẩn từ dược liệu.

· Phân lập được các hợp chất tự nhiên chính trong dược liệu. 

2.3. Thái độ

· Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khách quan đánh giá kết quả.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN: Lý thuyết

	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Các phương pháp chiết xuất dược liệu
· Cơ sở lý thuyết: Các quá trình và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất dược liệu (4).

· Các tiến bộ trong phương pháp và kỹ thuật chiết xuất dược liệu (6).

· Cơ sở lý thuyết chưng cất – Lý thuyết và ứng dụng trong chiết xuất dược liệu (2).

· Cơ sở lý thuyết lọc – Ứng dụng trong chiết xuất dược liệu (2).

· Nghiên cứu tối ưu hóa trong chiết xuất dược liệu (4).

· Cao định chuẩn, điều chế cao định chuẩn (2)
	20
	TS. Võ Văn Lẹo

PGS. Huỳnh N. Thụy

TS. Trần Thị Vân Anh

	2
	Các phương pháp phân lập và tinh chế
· Sắc ký phẳng (SKLM chế hóa; Sắc ký phẳng ly tâm - RPC) (2)

· Sắc ký cột (6).

· Sắc ký lỏng áp suất trung bình (MPLC) (5).

· Sắc ký lỏngcao áp điều chế (HPLC) (6).

· Các phương pháp sắc ký phân bố lỏng – lỏng (4).

· Các kỹ thuật phân lập và tinh chế khác (kết tinh, chưng cất, tạo dẫn xuất v.v…) (2)
	25
	TS. Phạm Đ. Phương

PGS. Trần Hùng

TS. Nguyễn Viết Kình

	3
	Thực hành

· Chiết xuất dược liệu và điều chế cao định chuẩn (16 tiết)

· Phân lập chất đánh dấu trong dược liệu. (16 tiết)

· Tham quan cơ sở chiết xuất dược liệu (8 tiết)
	40
	TS. Võ Văn Lẹo

PGS. Huỳnh N. Thụy

TS. Phạm Đ. Phương

PGS. Trần Hùng

TS. Trần T Vân Anh


4.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

· Thực hành tại phòng thí nghiệm kết hợp thảo luận nhóm.

5.  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Đánh giá kết quả và kỹ năng thực hành

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần:

· Điểm Học phần = (Điểm thi lý thuyết x 0,7) + (Điểm thi thực hành x 0.3)

· Đánh giá: Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Solvent Extraction Principles and Practice - 2 Ed Revised and Expand – Rydberg, Cox.

2. Liquid Extraction  (McGraw-Hill in Chemical Engineering, 1963) - Treybal.

3. Modern Extraction Techniques (ACS Symposium Series).

4. Clarke's Isolation and Identification of Drugs.djvu

5. Separation, Extraction and Concentration Processes in the Food, Beverage and Nutraceutical Industries (Series in Food Sci, Tech & Nutrition) - Rizvi.

6. Supercritical Fluid Extraction of Nutraceuticals and Bioactive Compounds.

7. Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants - Unido - Handa, Preet, Khanuja.

8. Green Extraction of Natural Products - Theory and Practice (Willey 2015) - Chemat , Strube.

9. Industrial Scale Natural Products Extraction - Bart - PilzI.

10. Isolation Technology - A Practical Guide - CRC Press (1997) - Tim Coles\

11. Natural Product Extraction Principles and Applications (RSC Green Chem Series Vol 21, 2013) - Rostagno, Prad.

12. Modern Alkaloids - Structure, Isolation, Synthesis and Biology-Fattorusso.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu thuốc từ dược liệu
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Trần Hùng, BM Dược liệu, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. Điện thoại: 09018057096, Email: tranhung@uphcm.edu.vn

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	PGS. TS. Trần Hùng
	BM Dược liệu
	09018057096
	tranhung@uphcm.edu.vn

	PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
	BM Dược liệu
	0902373986
	huynhngocthuyth@yahoo.com

	TS. Võ Văn Lẹo
	BM Dược liệu
	0907060790
	vovanleo1956@yahoo.com

	TS. Phạm Đông Phương
	BM Dược liệu
	0918265213
	phamdongphuong1954@gmail.com

	TS. Trần Thị Vân Anh
	BM Dược liệu
	0918852989
	vananhd99@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 03 (Lý thuyết: 03, Thực hành: 0)

· Số tiết lý thuyết: 45


· Số tiết thực hành: 0


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn 

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Kiến thức

· Trình bày được xu hướng chung và các tiến bộ kỹ thuật trên thế giới hiện nay trong nghiên cứu và sản xuất thuốc có nguồn gốc tự nhiên và biết cách áp dụng chúng vào thực tế nghiên cứu và sản xuất dược liệu

· Trình bày được những quy định, những yêu cầu chung của việc xây dựng tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm dược liệu.

· Biết cách xây dựng một tiêu chuẩn chất lượng cho một dược liệu.

· Trình bày được và có khả năng tổ chức thực hiện một số các thử nghiệm sàng lọc cần thiết trong nghiên cứu dược liệu.

2.2. Kỹ năng

· Thực hiện tốt yêu cầu được giao.

2.3. Thái độ

· Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khách quan trong đánh giá kết quả.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết

	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Các tiến bộ và xu hướng trong nghiên cứu và sản xuất dược liệu và thuốc dược liệu

· Các thành tựu và xu hướng trong sử dụng thuốc có nguồn gốc tự nhiên
.


· Các tiến bộ và xu hướng trong sản xuất dược liệu.

· Xu hướng và các kỹ thuật mới trong nghiên cứu thuốc có nguồn gốc tự nhiên.

· Xu hướng và các kỹ thuật mới điều chế cao chiết dược liệu.

· Xu hướng và các kỹ thuật mới trong sản xuất thuốc có nguồn gốc tự nhiên.
	18
	PGS. Trần Hùng

TS. Phạm Đ. Phương



	2
	Tiêu chuẩn hóa dược liệu và sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên
· Tầm quan trọng và vai trò của đảm bảo chất lượng dược liệu trong sản xuất và sử dụng dược liệu và thuốc có nguôn gốc tự nhiên. 

· Các quy định, yêu cầu liên quan tới tiêu chuẩn hóa dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

· Các nội dung của 1 tiêu chuẩn dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

· Phương thức xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên.
	12
	PGS. Trần Hùng

TS. Võ Văn Lẹo



	3
	Các thử nghiệm sàng lọc, thử tác dụng sinh học trong nghiên cứu dược liệu
· Các phương pháp sàng lọc hóa học

· Các phương pháp sàng lọc dựa trên sắc ký - quang phổ 

· Thử nghiệm in vitro – ứng dụng trong nghiên cứu dược liệu.

· Các thử nghiệm sàng lọc các chất chống oxy hóa.

· Thử nghiệm sàng lọc các chất ức chế acetyl cholinesterase

· Thử nghiệm tác dụng điều hòa miễn dịch và các chất điều khiển quá trình viêm

· Các thử nghiệm trên kết tập tiểu cầu và các enzym liên quan

· Thử nghiệm Brine-shrimp

· Thử nghiệm Crow gall tumour.

· Thử nghiệm trên Lemna minor

· Thử nghiệm tác dụng gây chán ăn

· Thử nghiệm tác dụng trên nấm men

· Thử nghiệm sàng lọc tác dụng kháng khuẩn

· Thử nghiệm sàng lọc tác dụng kháng nấm

· Các thử nghiệm tác dụng diệt amib

· Các thử nghiệm tác dụng diệt ký sinh trùng sốt rét.

· Thử nghiệm ex vivo – ứng dụng trong nghiên cứu dược liệu.

· Các yêu cầu về thử nghiệm dược lý, lâm sàng thuốc từ dược liệu

· Giới thiệu về sàng lọc thuốc mới in silico.

· Giới thiệu về high-throughput screening – ứng dụng trong nghiên cứu dược liệu.

· Giới thiệu về microarray screening – ứng dụng trong nghiên cứu dược liệu.
	15
	PGS. Huỳnh N. Thụy

TS. Trần Thị Vân Anh


4.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

5.  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần:

Điểm HP = Điểm Thi kết thúc học phần hoặc Báo cáo tổng quan.
· Đánh giá: Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Viện Dược liệu. Nghiên cứu thuốc từ Thảo dược, Nxb. Khoa học Kỹ thuật, Hà nội, 2006.

2. Wagner H. and Bladt S. – Plant Drug Analysis. Springer Verlag, New-york, 1996.

3. Hostettmann K. – Assay for Bioactivity (in Method in Plant Biology, Ed. By Dey P.M. and J. B. Harborn, Vol. 6), Academic Press, 1991.

4. Paul J. – Cell and Tissue Culture, 5th Ed. Chuchil Livinstone, 1975.

5. Atta-Ur-Rahman, I. Choudhary, W. J. Thomsen. Bioassay Techniques for Drugs Development, Hawood Academic Publisher, 2001.

6. Kshirsagar T. High-throughput lead optimization in drug discovery, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008

7. Seethala R., Fernandes P. B. Handbook of Drug Screening, Marcel Dekker, Inc. New York, 2001.

8. Nguyễn Văn Mùi. Xác định hoạt độ enzym, Nxb. Khoa học Kỹ thuật, Hà nội, 2002.

9. Amstrong D. Oxidants And Antioxidants - Ultrastructure And Molecular Biology Protocols, Humana Press.

10. Antiparasitic and Antibacterial Drug Discovery - From Molecular Targets to Drug Candidates (Wiley 2009) - Selzer.

11. Antitumor Potential and other Emerging Medicinal Properties of Natural Compounds  (2013) - Fang, Ng.

12. Antiviral - Methods and Protocols.

13. Apoptosis - Methods And Protocols [Methods in Molec Bio 282] - H. Brady (Humana, 2004) WW.

14. Atal C.K. and Kapur B. M. – Cultivation and Utilization of Aromatic Plants. Council of Scientific and Industry Research, India, 1982.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần: Dược lý dược liệu
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Trần Hùng, BM Dược liệu, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. ĐT: 09018057096, Email: tranhung@uphcm.edu.vn

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	PGS. TS. Trần Hùng
	BM Dược liệu
	09018057096
	tranhung@uphcm.edu.vn

	PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
	BM Dược liệu
	0902373986
	huynhngocthuyth@yahoo.com

	TS. Võ Văn Lẹo
	BM Dược liệu
	0907060790
	vovanleo1956@yahoo.com

	TS. Phạm Đông Phương
	BM Dược liệu
	0918265213
	phamdongphuong1954@gmail.com

	TS. Trần Thị Vân Anh
	BM Dược liệu
	0918852989
	vananhd99@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 03 (Lý thuyết: 03, Thực hành: 0)

· Số tiết lý thuyết: 45


· Số tiết thực hành: 0


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn 

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Kiến thức

· Trình bày được các khái niệm cơ bản về điều trị bằng thuốc có nguồn gốc tự nhiên của y học cổ truyền và y học hiện đại.

· Trình bày được các yêu cầu về trị liệu của thuốc có nguồn gốc tự nhiên trong y học hiện đại.

· Trình bày được tác dụng của các thuốc có nguồn gốc tự nhiên tác dụng trên bệnh tật và chức năng của các cơ quan.

2.2. Kỹ năng

· Thực hiện được yêu cầu của công việc.

2.3. Thái độ

· Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khách quan trong đánh giá kết quả.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết

	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Cơ sở lý luận về thuốc có nguồn gốc tự nhiên
· Lý luận về thuốc dược liệu trong các nền y học cổ truyền trên thế giới,

· Các xu hướng trong điều trị bằng bằng các biện pháp tự nhiên ở Phương Tây,

· Quan niệm hiện nay về thuốc có nguồn gốc tự nhiên trong y học hiện đại,

· Vai trò trị liệu của thuốc có nguồn gốc tự nhiên trong phòng và chăm sóc sức khoẻ.
	7
	PGS. Trần Hùng



	2
	Các nội dung cơ bản của thuốc dược liệu
· Hoạt chất trong dược liệu

· Liều dùng và dạng dùng 

· Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của dược liệu trên cá thể

· An toàn trong sử dụng dược liệu

· Tương tác thuốc trong điều trị bằng dược liệu 
	8
	PGS. Trần Hùng

	3
	Các tiến bộ trong dược lý dược liệu và trong điều trị bằng dược liệu
· Dược liệu tác động lên chức năng các cơ quan

· Dược liệu có tác dụng trên hệ tiêu hoá

· Dược liệu có tác dụng trên gan mật

· Dược liệu có tác dụng trên hệ tim mạch - máu

· Dược liệu có tác dụng trên hệ hô hấp

· Dược liệu có tác dụng trên hệ tiết niệu

· Dược liệu có tác dụng trên hệ thần kinh

· Dược liệu có tác dụng trên hệ sinh dục và chức năng sinh sản

· Dược liệu có tác dụng trên xương, khớp

· Dược liệu có tác dụng trên da và bệnh da

· Dược liệu tác động lên các tình trạng bệnh tật

· Dược liệu có tác dụng chữa cảm sốt

· Dược liệu có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm và virus

· Dược liệu có tác dụng kháng viêm và miễn dịch

· Dược liệu có tác dụng bổ, chống stress, mệt mỏi và suy nhược
	30
	PGS. Trần Hùng 

PGS. Huỳnh N. Thụy

TS. Võ Văn Lẹo

TS. Phạm Đ. Phương

TS. Trần Thị Vân Anh


4.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

5.  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần:

Điểm HP = Điểm Thi kết thúc học phần hoặc Báo cáo tổng quan

· Đánh giá: Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Mill S. And Bone K. – Pharmacodynamic Base of Herbal Drugs. CRC Press, 2000.

2. Manuchair E. – Principle and Practice of Phytotherapy. Churchill Livingstone, 2000.

3. Wichtl M. and Anton R. – Plantes Thérapeutiques. Edition Tec. And Doc., Paris, 1999.

4. Kaufman P. B. et al. – Natural Products from Plants. CRC Press, 1999.

5. Cutle S.T and Cutler H.G. – Biologycal Active Natural Products: Pharmaceuticals. CRC Press, 2000.

6. Viện Dược liệu – 1000 cây thuốc Việt nam, Nxb. KHKT. Hà nội, 2006.

7. WHO – Selected Monograph on Medicinal Plants. WHO, Geneva, Vol. I, II và III.

8. Tang W. and Eisenbrand G. – Chinese Drugs of Plant Medicine, Springer Verlag, 1992

9. Anton R (Ed.) Natural Products as Medicinal Agents. Hippocrates Verlag, Stugart, 1981.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần: Y dược học cổ truyền dân tộc
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Khoa Y học cổ Truyền – ĐHYD Tp.HCM

· Giảng viên phụ trách: GS.TS. Phan Quang Chí Hiếu, Khoa YHCT, ĐHYD TpHCM. Điện thoại: 0908736466, Email: chihieu@yhct.edu.vn.

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	GS.TS. Phan Quang Chí Hiếu
	Khoa YHCT
	0908736466
	chihieu@yhct.edu.vn

	PGS.TS. Nguyễn Phương Dung
	Khoa YHCT
	0988202625
	phuongdung363@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 04 (Lý thuyết: 03, Thực hành: 40)

· Số tiết lý thuyết: 45


· Số tiết thực hành: 40


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn 

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Kiến thức

· Trình bày được các khái niệm cơ bản của y học cổ truyền.

· Trình bày được mục đích và phương pháp chế biến dược liệu cổ truyền và các cơ sở khoa học cho các phương pháp chế biến ấy.

2.2. Kỹ năng

· Thực hiện được các kỹ thuật sơ chế, bào chế cơ bản trong chế biến dược liệu.

2.3. Thái độ

· Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khách quan trong đánh giá kết quả.

· Có nhận thức đúng đắn, khoa học, khách quan và tinh thần kết hợp đông tây y

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN: Lý thuyết

	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Nội dung cơ bản các học thuyết y học cổ truyền
	9
	GS. Phan Q. Chí Hiếu

	2
	Thuyết âm dương trong y học cổ truyền
	9
	GS. Phan Q. Chí Hiếu

	3
	Thuyết ngũ hành
	9
	GS. Phan Q. Chí Hiếu

	4
	Bát cương, bát pháp
	9
	GS. Phan Q. Chí Hiếu

	5
	Chế biến dược liệu – Mối liên quan tới thành phần và tác dụng của thuốc
	9
	PGS. Nguyễn P. Dung

	6
	Thực hành

· Thực hành chế biến đông dược(20 tiết)

· Tham quan các cơ sở chế biến và sản xuất đông dược (12 tiết)

· Tham quan khoa dược bệnh viện y học cổ truyền (8 tiết)
	
	PGS. Nguyễn P. Dung

và các GV của Khoa YHCT


4.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

· Thực hành tại phòng thí nghiệm kết hợp thảo luận nhóm.

5.  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Đánh giá kết quả và kỹ năng thực hành

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần:

· Điểm Học phần = (Điểm thi lý thuyết x 0,7) + (Điểm thi thực hành x 0.3)

· Đánh giá: Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đại học Y Hà nội,Y Học Cổ Truyền. Y học

2. Đại học Dược khoa Hà nội, Dược học cổ truyền, Y học, 2002.

3. Chinesse Medicine - Modern Practice.

4. A General Introduction to Traditional Chinese Medicine - Jiuzhang, Lei.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần:  
Các hợp chất tự nhiên trong hỗ trợ và điều trị ung thư
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Trần Hùng, BM Dược liệu, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. Điện thoại: 09018057096, Email: tranhung@uphcm.edu.vn

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	PGS. TS. Trần Hùng
	BM Dược liệu
	09018057096
	tranhung@uphcm.edu.vn

	PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
	BM Dược liệu
	0902373986
	huynhngocthuyth@yahoo.com

	TS. Võ Văn Lẹo
	BM Dược liệu
	0907060790
	vovanleo1956@yahoo.com

	TS. Phạm Đông Phương
	BM Dược liệu
	0918265213
	phamdongphuong1954@gmail.com

	TS. Trần Thị Vân Anh
	BM Dược liệu
	0918852989
	vananhd99@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 02 (Lý thuyết: 30, Thực hành: 0)

· Số tiết lý thuyết: 30


· Số tiết thực hành: 0


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn 

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Kiến thức

· Trình bày được các quá trình phát sinh và phát triển của tế bào ung thư và các chiến lược để ngăn ngừa, tiêu diệt tế bào ung thư.

· Trình bày được các tác nhân chống ung thư có nguồn gốc tự nhiên theo các nhóm cơ chế tác dụng.

· Trình bày được tiến bộ trong nghiên cứu các chất chống ung thư từ dược liệu.

2.2. Kỹ năng

· Thực hiện được yêu cầu công việc

2.3. Thái độ

· Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khác quan trong đánh giá kết quả.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết

	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Đại cương về ung thư
· Sự phát triển của ung thư và đặc trưng của tế bào ung thư.

· Chiến lược để tiêu diệt tế bào ung thư.

· Từ độc tính tế bào tới thuốc trị ung thư.
	8
	PGS. TS. Trần Hùng

PGS. Huỳnh N. Thụy

	2
	Tác nhân chống ung thư nguồn gốc tự nhiên

· Các hợp chất tự nhiên trong hoá trị liệu ung thư

· Các hợp chất tự nhiên tác động lên hệ miễn dịch.

· Các chất chống oxy hoá

· Các tác nhân chống biến dị
	14
	PGS. TS. Trần Hùng

PGS. Huỳnh N. Thụy

TS. Phạm Đ. Phương

TS. Trần Thị Vân Anh

	3
	Những tiến bộ trong nghiên cứu các chất chống ung thư từ dược liệu
· Nghiên cứu phát hiện các chất chống ung thư từ dược liệu

· Các chất có tác dụng lên tế bào ung thư - Từ tiềm năng tới thử nghiệm lâm sàng 
	8
	PGS. TS. Trần Hùng

PGS. Huỳnh N. Thụy


4.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

5.  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần:

Điểm HP = Điểm Thi kết thúc học phần hoặc Báo cáo tổng quan

· Đánh giá: Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lead Compounds from Medicinal Plants for the Treatment of Cancer - (AP 2012) - Wiart.

2. Natural Compounds in Cancer Therapy.

3. Natural Products and Cancer Drug Discovery - Springer (2013) - Ganesan, Koehn.

4. Natural Products in Cancer Prevention and Therapy - (Topics in current chemistry Vol 329, 2013) - Pezzuto, Suh, Adhami et al.

5. Anticancer Agents from Natural Products.

6. New Approaches to Natural Anticancer Drugs (Springer Briefs in Pharm Sci - Drug Development - Springer 2015) - Saeidnia.

7. Cancer Chemotherapy and Biotherapy - Principles and Practice.chm

8. Evidence-based Anticancer Materia Medica.

9. Alternative and Complementary Therapies for Cancer - Integrative Approaches and Discovery of Conventional Drugs.

10. Camptothecins in Cancer Therapy - Adams.

11. Dietary Phytochemicals in Cancer Prevention and Treatment (Advances in Exper Med And Biol V401, 1996).

12. Nutraceuticals and Cancer (Springer, 2012) - Sarkar.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần: Chất chống oxy hoá nguồn gốc tự nhiên
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Trần Hùng, BM Dược liệu, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. Điện thoại: 09018057096, Email: tranhung@uphcm.edu.vn

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	PGS. TS. Trần Hùng
	BM Dược liệu
	09018057096
	tranhung@uphcm.edu.vn

	PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
	BM Dược liệu
	0902373986
	huynhngocthuyth@yahoo.com

	TS. Võ Văn Lẹo
	BM Dược liệu
	0907060790
	vovanleo1956@yahoo.com

	TS. Phạm Đông Phương
	BM Dược liệu
	0918265213
	phamdongphuong1954@gmail.com

	TS. Trần Thị Vân Anh
	BM Dược liệu
	0918852989
	vananhd99@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 02 (Lý thuyết: 30, Thực hành: 0)

· Số tiết lý thuyết: 30


· Số tiết thực hành: 0


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn 

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Kiến thức

· Trình bày được các khái niệm về quá trình oxy hoá, gốc tự do và nguồn gốc các gốc tự do trong cơ thể.

· Trình bày được vai trò sinh học của các gốc tự do.

· Trình bày được các hệ thống phòng chống tác hại của các gốc tự do trong cơ thể và các chất chống oxy hoá có nguồn gốc tự nhiên.

· Trình bày được dược liệu có tác dụng chống oxy hoá quan trong trong phòng chống lão hoá.

2.2. Kỹ năng

· Thực hiện được yêu cầu công việc. 

2.3. Thái độ

· Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khách quan trong đánh giá kết quả.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết

	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Quá trình oxy hoá – khử và gốc tự do
· Phản ứng oxy hoá khử

· Gốc tự do

· Phản ứng dây chuyền
	4
	PGS. TS. Trần Hùng

	2
	Vai trò sinh học của quá trình oxy hoá khử
· Vai trò của gốc tự do trong sinh học

· Các gốc tự do quan trọng trong sinh học

· Gốc tự do và tiến trình lão hoá

· Stress oxy hoá

· Các bệnh có nguồn gốc từ gốc tự do trong tiến trình lão hoá
	6
	PGS. TS. Trần Hùng

	3
	Các hệ thống phòng chống gốc tự do – Các chất chống oxy hoá tự nhiên
· Vai trò của các chất chống oxy hoá

· Các hệ thống phòng chống gốc tự do trong cơ thể

· Các chất chống oxy hoá tự nhiên.
	8
	PGS. TS. Trần Hùng

	4
	Các dược liệu có tác dụng chống oxy hoá
· Các chất chống oxy hoá nguồn gốc tự nhiên

· Các dược liệu có tác dụng chống oxy hoá trong phòng và điều trị bệnh 
	8
	PGS. TS. Trần Hùng

	5
	Đánh giá tác dụng chống oxy hoá của dược liệu
· Đánh giá tác dụng in vitro
· Đánh giá tác dụng in vivo
	4
	PGS. TS. Trần Hùng


4.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

5.  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần:

Điểm HP = Điểm Thi kết thúc học phần hoặc Báo cáo tổng quan

· Đánh giá: Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Antioxidants and Reactive Oxygen Species in Plants.

2. Amstrong D. Oxidants And Antioxidants - Ultrastructure And Molecular Biology Protocols, Humana Press.

3. Antioxidants in Biology and Medicine - Essentials, Advances and Clinical Applications - Li.

4. Antioxidants in Biology and Medicine - Essentials, Advances, and Clinical Applications.

5. Antioxydants in Human Health.

6. Antioxidants Against Cancer.

7. Antioxidants and Cardiovascular Disease - Tardif, Bourassa.

8. Antioxidant Food Supplements in Human Health.

9. Antioxidant properties of spices, herbs and other sources (Springer 2013) - Charles.
10. Antioxidants in Food and Biology - Facts and Fiction - Edwin Frankel.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần: 
Thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh dược liệu
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Dược liệu - Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: TS. Phạm Đông Phương, BM Dược liệu, Khoa Dược, ĐHYDTpHCM. ĐT: 0918265213, Email: phamdongphuong1954@gmail.com.

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	TS. Phạm Đông Phương
	BM Dược liệu
	0918265213
	phamdongphuong1954@gmail.com

	TS. Võ Văn Lẹo
	BM Dược liệu
	0907060790
	vovanleo1956@yahoo.com

	PGS. TS. Trần Hùng
	BM Dược liệu
	09018057096
	tranhung@uphcm.edu.vn

	PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
	BM Dược liệu
	0902373986
	huynhngocthuyth@yahoo.com

	TS. Trần Thị Vân Anh
	BM Dược liệu
	0918852989
	vananhd99@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 02 (Lý thuyết: 30, Thực hành: 0)

· Số tiết lý thuyết: 30


· Số tiết thực hành: 0


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn 

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Kiến thức

· Trình bày được những yêu cầu cơ bản trong quản lý chất lượng liên quan tới sản xuất kinh doanh dược liệu.

· Trình bày được các yêu cầu cơ bản và cách tổ chức thực hiện của GACP, GMP trong sản xuất dược liệu.

· Trình bày được những nét cơ bản của nghiệp vụ kiểm nghiệm dược liệu và thuốc có nguồn gốc tự nhiên.

2.2. Kỹ năng

· Thực hiện được yêu cầu công việc.
2.3. Thái độ

· Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khác quan trong đánh giá kết quả.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết

	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh dược liệu
· GACP

· GMP trong sản xuất thuốc từ dược liệu.

· GLP và ISO cho đơn vị kiểm nghiệm.
	15
	TS. Phạm Đ. Phương

	2
	Nghiệp vụ công tác kiểm nghiệm dược liệu và sản phẩm tự nhiên
· Chức năng của đơn vị kiểm nghiệm.

· Các quy định, quy chế liên quan tới công tác kiểm nghiệm dược liệu,

·  Đại cương về chất lượng,

· Chất lượng  trong đơn vị kiểm nghiệm thuốc,

· Sự phát triển của chất lượng - Mối tương quan giữa QC, QA và QM,

· Hệ thống quản lý chất lượng.
	15
	TS. Võ Văn Lẹo




4.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

5.  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần:

Điểm HP = Điểm Thi kết thúc học phần hoặc Báo cáo tổng quan

· Đánh giá: Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. WHO Guidelines on Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for Medicinal Plants (2003).

2. WHO Guidelines on Good Manufacturing Practices (GMP) for Herbal Medicines.

3. WHO International Standard Terminologies on Traditional Medicine.

4. GMP and Regulatory Guidelines - Common Technical Document - ASEAN-ACTD Clinical - Nov 05.

5. Good Laboratory Practice Regulations - Weinberg - 4 Ed - DPS168.

6. Good Manufacturing Practice for Active Pharmaceutical Ingredients.

7. Good Manufacturing Practices for Pharmaceuticals - A Plan for Total Quality Control from Manufacturer to Consumer – 5 Ed - Joseph.

8. WHO – Quality Control Methods for Medicinal Plant Materials. WHO, Geneva, 1998.

9. Atal C.K. and Kapur B. M. – Cultivation and Utilization of Aromatic Plants. Council of Scientific and Industry Research, India, 1982.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1.  THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần:  Phân loại, sinh thái - tài nguyên thực vật
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Trương Thị Đẹp, BM Thực vật, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. Điện thoại: 0909513419, Email: 

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	PGS. TS. Trương Thị Đẹp
	BM Thực vật
	0909513419
	

	PGS. TS. Lê Công Kiệt
	Khoa Sinh - ĐHKHTN
	
	


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 02 (Lý thuyết: 30, Thực hành: 0)

· Số tiết lý thuyết: 30


· Số tiết thực hành: 0


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn 

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Kiến thức

· Trình bày được những vấn đề cơ bản của phân loại thực vật (nguyên tắc phân loại, hệ thống học thực vật, các dạng sơ đồ hệ thống và các kiểu phân loại) và ứng dụng được các hiểu biết đó trong nghiên cứu dược liệu.

· Trình bày được sự đa dạng loài và đa dạng hóa học ở thực vật 

· Trình bày được cách đánh giá nguồn tài nguyên cây thuốc của Việt Nam, công tác bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên cây thuốc.

2.2. Kỹ năng

· Thực hiện được yêu cầu công việc.

2.3. Thái độ

· Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khác quan trong đánh giá kết quả.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết
	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Phân loại học thực vật
· Nguyên tắc phân loại và hệ thống học thực vật.

· Các dạng sơ đồ hệ thống và các kiểu khóa phân loại.

· Đa dạng loài và đa dạng hóa học ở thực vật.

· Các ngành thực vật trong sinh giới.

· Phân loại thực vật dựa vào vào hình thái (Morphotaxonomy), nhiễm sắc thể (Cytotaxonomy), sinh hóa (Chemotaxonomy).
	15
	PGS. Trương Thị Đẹp

	2
	Sinh thái và tài nguyên thực vật

· Nguồn tài nguyên cây thuốc của Việt Nam.

· Các nhóm cây thuốc đặc trị bệnh ung thư, chống siêu khuẩn,…

· Tiếp cận thực vật dân tộc học để tìm các chất điều biến miễn dịch từ thực vật.

· Các ưu tiên trong công tác bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên cây thuốc.
	15
	PGS. Lê Công Kiệt


4.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

5.  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần:

Điểm HP = Điểm Thi kết thúc học phần hoặc Báo cáo tổng quan

· Đánh giá: Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. LeComte – Flore général de l’Indochine (nhiều tập).

2. Aubréville A. et Tardieur-Blot – Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Muséum national d’histoire naturelle (nhiều tập).

3. Phạm Hoàng Hộ – Cây cỏ Việt nam, tập I, II và III. Nhà Xuất bản Trẻ, Tp. HCM. 2000.

4. Martin G. – Thực vật Dân tộc học, Nxb. Nông nghiệp, 2002.

5. Lã Đình Mỡi (chủ biên) – Tài nguyên Thực vật có Tinh dầu, tập I. Nxb. Nông nghiệp, 2001.

6. Trung tâm khoa học tự nhiên – Thực vật chí Việt nam. Nxb. KHKT, Hà nội. (nhiều tập)

7. Bộ Khoa học công nghệ và môi trường – Sách đỏ Việt nam, Phần Thực vật. Nxb. KHKT, Hà nội, 1996.

8. PROSEA – Plant Resources of South-est Asia. Backhuys Publisher, Leiden. (nhiều tập)

9. Petelot A. Les plantes médicinales du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Muséum national d’histoire naturelle. Tomes I, II, III et IV. 1952.

10. Võ Văn Chi – Từ điển Cây thuốc Việt nam, Nxb. Y học, 1997.

11. Viện Dược liệu – Tài nguyên Cây thuốc Việt nam. Nxb. KHKT. Hà nội, 1996.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần:  Hương liệu và mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên

· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Trần Hùng, BM Dược liệu, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. Điện thoại: 09018057096, Email: tranhung@uphcm.edu.vn

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	PGS. TS. Trần Hùng
	BM Dược liệu
	09018057096
	tranhung@uphcm.edu.vn

	PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
	BM Dược liệu
	0902373986
	huynhngocthuyth@yahoo.com

	TS. Võ Văn Lẹo
	BM Dược liệu
	0907060790
	vovanleo1956@yahoo.com

	TS. Phạm Đông Phương
	BM Dược liệu
	0918265213
	phamdongphuong1954@gmail.com

	TS. Trần Thị Vân Anh
	BM Dược liệu
	0918852989
	vananhd99@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 02 (Lý thuyết: 30, Thực hành: 0)

· Số tiết lý thuyết: 30


· Số tiết thực hành: 0


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn 

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Kiến thức

· Trình bày được vai trò, vị trí, xu hướng và các yêu cầu chất lượng về các sản phẩm hương liệu và mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

· Trình bày được tác dụng của các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên, các dược liệu sử dụng trong phòng ngừa, điều trị các bệnh trên da, chăm sóc sắc đẹp… 

2.2. Kỹ năng

· Thực hiện được yêu cầu công việc

2.3. Thái độ

· Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khác quan trong đánh giá kết quả.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN: Lý thuyết

	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Đại cương về hương liệu, mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên
· Lịch sử, định nghĩa, vai trò và vị trí củahương liệu và mỹ phẩm và hương liệu và mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

· Các yêu cầu về an toàn, trị liệu và xu hướng sử dụng hiện nayđối vớihương liệu và mỹ phẩm.

· Các quy định về an toàn và chất lượng của các cơ quan quản lý đối với thành phần và tiêu chuẩn chất lượng của hương liệu và mỹ phẩm hiện nay. 
	10
	PGS. TS. Trần Hùng

TS. Võ Văn Lẹo

	2
	Các hợp chất tự nhiên và dược liệu sử dụng trong hương liệu và mỹ phẩm

· Các hợp chất tự nhiên và dược liệu sử dụng trong phòng ngừa và điều trị các bệnh ngoài da.

· Các hợp chất tự nhiên và dược liệu có tác dụng chăm sóc sắc đẹp.

· Các phytohormon và dược liệu chứa phytohormon trong chăm sóc sắc đẹp

· Hương liệu và cây có tinh dầu trong mỹ phẩm
	15
	PGS. TS. Trần Hùng

PGS. Huỳnh N. Thụy

TS. Võ Văn Lẹo



	3
	Các tiến bộ trong nghiên cứu phát hiện các hợp chất tự nhiên có tác dụng chăm sóc sắc đẹp
· Sàng lọc các chất có tác dụng làm trắng da.

· Sàng lọc các chất có tác dụng điều trị mụn, trứng cá.

· Sàng lọc các chất có tác dụng trị nấm ngoài da, gàu.
	5
	PGS. Huỳnh N. Thụy


4.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

5.  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần:

Điểm HP = Điểm Thi kết thúc học phần hoặc Báo cáo tổng quan

· Đánh giá: Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cosmeceuticals and Cosmetic Practice (Wiley-Blackwell, 2014)- Farris.

2. Analysis of Cosmetic Products (Elsevier, 2007)- Salvador, Chisvert.

3. Global Regulatory Issues for the Cosmetics Industry Vol 1.

4. Global Regulatory Issues for the Cosmetics Industry - Vol 2 (William Andrew, 2009) Lintner.

5. Handbook of Cosmetic Science and Technology - 4 Ed (CRC 2014) - Barel, Paye, Maibach.

6. Cosmeceuticals and Active Cosmetics - Drugs vs Cosmetics - 2Ed (Cosmetic Science and Technology, V27 - Informa Healt) - Elsner, Maibach.

7. Herbal Principles in Cosmetics - Properties and Mechanisms of Action (CRC, 2010) - Burlando, Verotta, Comara, Bottini-Massa.

8. Medicinal Plants of China, Korea, and Japan - Bioresources for Tomorrow's Drugs and Cosmetics - Wiart.

9. Novel Plant Bioresources - Applications in Food, Medicine and Cosmetics - Gurib-Fakim.

10. Formulating, Packaging, and Marketing of Natural Cosmetic Products (Wiley, 2011)- Dayan, Kromidas, Kale.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần:  Dược liệu trong dinh dưỡng – cây độc
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Trần Hùng, BM Dược liệu, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. Điện thoại: 09018057096, Email: tranhung@uphcm.edu.vn

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	PGS. TS. Trần Hùng
	BM Dược liệu
	09018057096
	tranhung@uphcm.edu.vn

	PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
	BM Dược liệu
	0902373986
	huynhngocthuyth@yahoo.com

	TS. Võ Văn Lẹo
	BM Dược liệu
	0907060790
	vovanleo1956@yahoo.com

	TS. Phạm Đông Phương
	BM Dược liệu
	0918265213
	phamdongphuong1954@gmail.com

	TS. Trần Thị Vân Anh
	BM Dược liệu
	0918852989
	vananhd99@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 02 (Lý thuyết: 30, Thực hành: 0)

· Số tiết lý thuyết: 30


· Số tiết thực hành: 0


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn 

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Kiến thức

· Trình bày được vai trò của dược liệu trong dinh dưỡng và thực phẩm chức năng.

· Trình bày được các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng.

· Trình bày được tác dụng và công dụng của các dược liệu sử dụng chủ yếu trong thực phẩm chức năng; 

· Trình bày được tác dụng, tác dụng có hại, độc tính và cách xử trí ngộ độc các dược liệu độc thông dụng.

2.2. Kỹ năng

· Thực hiện được yêu cầu công việc.

2.3. Thái độ

· Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khác quan trong đánh giá kết quả.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết

	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Dược liệu trong dinh dưỡng và thực phẩm chức năng
· Dược liệu trong phép dinh dưỡng

· Vitamin và nhu cầu cơ thể

· Thực phẩm chức năng,

· Xu hướng sử dụng cây cỏ trong dinh dưỡng.
	6
	PGS. TS. Trần Hùng

	2
	Các yêu cầu và quy định về chất lượng trong thực phẩm chức năng

· Các yêu cầu về chất lượng 

· Sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng.
	4
	TS. Phạm Đ. Phương

TS. Võ Văn Lẹo

	3
	Dược liệu thông dụng trong dinh dưỡng và thực phẩm chức năng
· Dược liệu bổ sung dinh dưỡng.

· Vitamin và dược liệu giàu vitamin

· Dược liệu trong phòng ngừa bệnh tật.
	8
	PGS. Huỳnh N. Thụy

TS. Trần Thị Vân Anh

	4
	Cây độc
· Dược liệu độc.

· Nấm độc
	
	PGS. Trần Hùng


4.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

5.  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần:

Điểm HP = Điểm Thi kết thúc học phần hoặc Báo cáo tổng quan

· Đánh giá: Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bioactive Compounds in Foods (2008) - Hamide.

2. Asian Functional Foods (CRC-Marcel Dekker 2005) - Shi.

3. Bioactive Foods in Promoting Health- Probiotics and Prebiotics (AP 2010) - Watson, Preedy.

4. Functionality of Food Phytochemicals - Recent Advances in Phytochemistry -V31.

5. From Functional Food to Medicinal Product - Systematic Approach in Analysis of Polyphenolics from Propolis and Wine.

6. Functional Foods and Nutraceuticals - Aluko - 2012.

7. Functional Foods for Disease Prevention II - Medicinal Plants and Other Foods (ACS Symp 702, 1998) - Shibamoto, Terao, Osawa.

8. Handbook of Poisonous and Injurious Plants - 2007.

9. Plant Toxicology - 4Ed - Hock.

10. The Poisoned Weed - Plants Toxic to Skin (Oxford Univ Press, 2004) - Crosby.

11. Toxic Plants and Other Natural Toxicants - Garlan Barr 1998.

12. Chromatographic Analysis of Environmental and Food Toxicants - Takayuki Shibamoto.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần: Xây dựng hồ sơ, tài liệu kỹ thuật trong sản xuất dược liệuvà thuốc dược liệu

· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: TS. Phạm Đông Phương, BM Dược liệu, Khoa Dược, ĐHYDTpHCM.ĐT: 0918265213, Email: phamdongphuong1954@gmail.com.

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	PGS. TS. Trần Hùng
	BM Dược liệu
	09018057096
	tranhung@uphcm.edu.vn

	PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy
	BM Dược liệu
	0902373986
	huynhngocthuyth@yahoo.com

	TS. Võ Văn Lẹo
	BM Dược liệu
	0907060790
	vovanleo1956@yahoo.com

	TS. Phạm Đông Phương
	BM Dược liệu
	0918265213
	phamdongphuong1954@gmail.com

	TS. Trần Thị Vân Anh
	BM Dược liệu
	0918852989
	vananhd99@gmail.com


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 02 (Lý thuyết: 30, Thực hành: 0)

· Số tiết lý thuyết: 30


· Số tiết thực hành: 0


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn 

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Kiến thức

· Trình bày được các nội dung cơ bản và các yêu cầu của các hồ sơ tài liệu kỹ thuật trong đăng ký, theo dõi quá trình sản xuất dược liệu, bán thành phẩm và thuốc dược liệu.

· Trình bày được cách tổ chức thực hiện xây dựng và biên soạn các hồ sơ đăng ký sản xuất dược liệu, bán thành phẩm từ dược liệu và thuốc dược liệu; các hồ sơ theo dõi kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.

2.2. Kỹ năng

· Thực hiện được 

2.3. Thái độ

· Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khác quan trong đánh giá kết quả.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN: Lý thuyết

	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Xây dựng hồ sơ đăng ký, quy trình kỹ thuật trong trồng trọt, sản xuất dược liệu
· Xây dựng hồ sơ đăng ký trồng trọt, sản xuất dược liệu.

· Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng trọt, sản xuất dược liệu.
	8
	TS. Phạm Đ. Phương

TS. Võ Văn Lẹo

	2
	Xây dựng hồ sơ đăng ký sản xuất thuốc dược liệu

· Xây dựng hồ sơ đăng ký sản xuất thuốcdược liệu.

· Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất thuốc dược liệu.
	14
	TS. Phạm Đ. Phương

TS. Võ Văn Lẹo

	3
	Xây dựng hồ sơ đăng ký sản xuất thực phẩm chức năng
· Xây dựng hồ sơ đăng ký sản xuất thực phẩm chức năng.

· Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất thực phẩm chức năng.
	8
	TS. Phạm Đ. Phương

TS. Võ Văn Lẹo


4.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

5.  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần:

Điểm HP = Điểm Thi kết thúc học phần hoặc Báo cáo tổng quan

· Đánh giá: Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. WHO Guidelines on Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for Medicinal Plants (2003).

2. WHO Guidelines on Good Manufacturing Practices (GMP) for Herbal Medicines.

3. WHO International Standard Terminologies on Traditional Medicine.

4. Formulating, Packaging, and Marketing of Natural Cosmetic Products - Dayan, Kromidas, Kale.

5. Global Regulatory Issues for the Cosmetics Industry - Vol 2 (William Andrew, 2009) Lintner.

6. Global Regulatory Issues for the Cosmetics Industry Vol 1.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần:  Nuôi cấy mô thực vật
· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Bộ môn Thực vật - Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Trương Thị Đẹp, BM Thực vật, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. Điện thoại: 0909513419, Email:  

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	PGS. TS. Trương Thị Đẹp
	BM Thực vật
	0909513419
	

	PGS. TS. Bùi Trang Việt
	Khoa Sinh - ĐHKHTN
	
	


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 02 (Lý thuyết: 15, Thực hành: 30)

· Số tiết lý thuyết: 15


· Số tiết thực hành: 30


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn 

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Kiến thức

· Trình bày được các kiến thức cơ bản về sinh lý thực vật ảnh hưởng tới và ứng dụng trong nuôi cấy mô thực vật.

· Trình bày được các kỹ thuật cơ bản và cách tổ chức một phòng thí nghiệm nuôi cấy mô thực vật.

· Trình bày được các ứng dụng nuôi cấy mô thực vật trong bảo tồn, nhân giống và thu nhận sản phẩm thứ cấp làm thuốc.

2.2. Kỹ năng

· Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nuôi cấy mô thực vật.

· Nuôi cấy được mô sẹo từ mô thực vật.

2.3. Thái độ

· Cẩn thận, chính xác trong thực hành.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết
	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Lý thuyết

· Tổ chức phòng thí nghiệm và các kỹ thuật căn bản nuôi cấy mô thực vật

· Các cơ sở sinh lý thực vật gắn liền với kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật

· Các giai đoạn tổng quát của sự vi nhân giống

· Những nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho các mô được nuôi cấy trong điều kiện vô trùng

· Sự thu nhận các chất biến dưỡng thứ cấp từ nuôi cấy mô thực vật
	
	PGS. Trương T. Đẹp

PGS. Bùi Trang Việt

	2
	Thực hành

· Các thao tác cơ bản trong nuôi cấy mô thực vật

· Chuẩn bị môi trường

· Nuôi cấy mô thực vật 

· Cấy truyền
	
	PGS. Trương T. Đẹp

PGS. Bùi Trang Việt


4.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

· Thực hành tại phòng thí nghiệm kết hợp thảo luận nhóm.

5.  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Đánh giá kết quả và kỹ năng thực hành

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần:

Điểm Học phần = (Điểm thi lý thuyết x 0,6) + (Điểm thi thực hành x 0.4)

· Đánh giá: Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bùi Trang Việt. Bài giảng Nuôi cấy mô Thực vật (Tài liệu dành cho học viên Cao học Dược)

2. Dương Công Kiên. Nuôi cấy mô Thực vật, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2002.

3. Paul J. – Cell and Tissue Culture, 5th Ed. Chuchil Livinstone, 1975.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần:  Thiết kế thí nghiệm và tối ưu hóa quy trình

· Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Bộ môn Công nghệ thông tin Dược - Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: GS. TS. Đặng Văn Giáp, BM CNTT Dược, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. Điện thoại: 0919605490, Email: dvgiap@yahoo.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đ.vị công tác
	Đ.thoại
	Email

	GS. TS. Đặng Văn Giáp
	BM CNTTD
	0919605490
	dvgiap@yahoo.com

	PGS. TS. Đỗ Quang Dương
	BM CNTTD
	0913662043
	


· Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 02 (Lý thuyết: 15, Thực hành: 30)

· Số tiết lý thuyết: 15


· Số tiết thực hành: 30


· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Tự chọn 

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Kiến thức

· Nắm vững kiến thức và sử dụng được phương phần mềm chuyên dụng để thiết kế các mô hình thí nghiệm.

· Nắm vững kiến thức và sử dụng được phần mềm thông minh để phân tích liên quan nhân quả (xu hướng, mức độ và quy luật).

· Nắm vững kiến thức và sử dụng được phần mềm thông minh để tối ưu hóa thông số quy trình và dự đoán tình huống xấu.

2.2. Kỹ năng

· Thực hiện được yêu cầu công việc.

2.3. Thái độ

· Cẩn thận, chính xác trong thực hành, trung thực, khác quan trong đánh giá kết quả.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết

	TT
	Tên bài học 
	Số tiết
	GV phụ trách

	1
	Lý thuyết

· Một số định nghĩa và khái niệm mở đầu (2 tiết)

· Yếu tố ảnh hưởng & Mô hình thí nghiệm (2 tiết)

·  Liên quan nhân quả & Logic mờ thần kinh (4 tiết)

· Tối ưu hóa và dự đoán & Mạng thần kinh và thuật toán (4 tiết)

· Áp dụng trong Dược liệu & Dược cổ truyền (4 tiết)
	16
	GS. Đặng Văn Giáp

PGS. Đỗ Quang Dương

	2
	Thực hành

· Chọn lựa biến số trong chiết xuất dược liệu (4 tiết) 

· Thiết kế thí nghiệm với phần mềm Design-Expert (4 tiết)

· Phân tích nhân quả với phần mềm thông minh FormRules (4 tiết)

· Tối ưu hóa thông số với phần mềm thông minh INForm (4 tiết)

· Kết hợp bộ ba Design-Expert, FormRules và INForm (6 tiết)

· Phân tích cơ sở dữ liệu trong chiết xuất dược liệu (4 tiết)
	30
	GS. Đặng Văn Giáp

PGS. Đỗ Quang Dương


4.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường kết hợp thảo luận nhóm.

5.  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

· Kết hợp đánh giá trắc nghiệm khách quan với báo cáo tổng quan.

· Kết hợp đánh giá ý thức học tập, kỹ năng viết báo cáo, chuyên cần, tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần:


Điểm HP = Điểm Thi kết thúc học phần hoặc Báo cáo tổng quan

Đánh giá: Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ
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